	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số: 8298/BGDĐT-GDTX
V/v: Hướng dẫn thực hiện phân phối Chương trình GDTX cấp THPT
	Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2009


	Kính gửi:
	- Các sở giáo dục và đào tạo
- Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng)


Ngày 7 tháng 11 năm 2006, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT ban hành chương trình Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp trung học phổ thông (THPT). Sau khi chương trình được ban hành, Bộ đã có công văn số 12989/BGDĐT-GDTX ngày 9/11/2006; công văn số 9019/BGDĐT-GDTX ngày 24/8/2007; công văn số 6508/BGDĐT-GDTX ngày 22/7/2008 hướng dẫn thực hiện chương trình GDTX cấp THPT. Tuy nhiên, sau 3 năm thực hiện chương trình, tại một số địa phương vẫn còn những vấn đề tồn tại chưa được giải quyết. 

Để khắc phục những tồn tại và tiếp tục thực hiện chủ trương phân cấp quản lý, tạo điều kiện cho các địa phương chủ động thực hiện chương trình, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng miền và trình độ của người học, đồng thời bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng mà học viên cần đạt được. Từ năm học 2009-2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện phân phối chương trình GDTX cấp THPT, cụ thể như sau:

1. Nội dung hướng dẫn thực hiện phân phối chương trình các môn học GDTX cấp THPT (kèm theo công văn này) gồm hai phần:

 - Khung phân phối chương trình.

 - Hướng dẫn tổ chức thực hiện.

2. Căn cứ vào khung phân phối chương trình, điều kiện thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và trình độ của học viên, sở giáo dục và đào tạo hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên (nếu được sở uỷ quyền) xây dựng phân phối chương trình chi tiết cho từng môn học cụ thể.

3. Khung phân phối chương trình chỉ quy định thời lượng tối thiểu cho học lý thuyết, thực hành, ôn tập, luyện tập, kiểm tra đối với từng chương, không quy định thời lượng cụ thể cho từng bài học. Vì vậy, các địa phương khi xây dựng phân phối chương trình chi tiết, có thể giữ nguyên hoặc tăng thêm số tuần, số tiết thực học, nhưng tuyệt đối không được cắt giảm. Tuy nhiên, việc tăng thời lượng phải bảo đảm thực hiện chương trình đúng tiến độ cho từng học kỳ và cả năm học. 

4. Để đảm bảo chất lượng dạy học bổ túc THPT, các sở GD &ĐT cần chỉ đạo các trung tâm GDTX bố trí giáo viên, kinh phí để tổ chức phụ đạo cho những học viên có học lực yếu, kém; đặc biệt là những học viên học lớp 12.

5. Giáo viên dạy chương trình GDTX cấp THPT phải thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình chi tiết của sở GD&ĐT hoặc trung tâm GDTX. Nếu có vấn đề gì bất hợp lý thì phản ánh về sở GD &ĐT để sửa đổi kịp thời.

Nội dung hướng dẫn tại công văn này thay thế công văn số 9019/BGDĐT-GDTX ngày 24/8/2007; công văn số 6508/BGDĐT-GDTX ngày 22/7/2008. Bộ yêu cầu các sở GD&ĐT, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc việc phân phối chương trình. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ (qua Vụ Giáo dục thường xuyên) để kịp thời giải quyết.

	Nơi nhận: 
- Như trên;
- BT Nguyễn Thiện Nhõn (để b/cáo);
- Cục KT&KĐCL (để phối hợp);
- Thanh tra Bộ (để phối hợp);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTX. 
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Vinh Hiển
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MÔN: TIN HỌC



I. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 



LỚP 10



Tổng số tiết: 32 tuần x 2 tiết/tuần = 64 tiết



Học kỳ I:     16 tuần x 2 tiết/tuần = 32 tiết



Học kỳ II:    16 tuần x 2 tiết/tuần = 32 tiết



			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Lý thuyết


			Bài tập và Thực hành


			Ôn tập


			Kiểm tra





			Chương I. Một số khái niệm cơ bản của Tin học



- Tin học là một ngành khoa học



- Thông tin và dữ liệu



- Giới thiệu về máy tính



- Bài toán và thuật toán



- Giải bài toán trên máy tính 



- Phần mềm máy tính


- Những ứng dụng của tin học



- Tin học và xã hội


			20


			14


			4


			1


			1





			Chương II. Hệ điều hành


- Khái niệm về hệ điều hành


- Tệp và quản lí tệp


- Giao tiếp với hệ điều hành


- Một số hệ điều hành thông dụng


			10


			6


			4


			


			





			Chương III. Soạn thảo văn bản



- Khái niệm về soạn thảo văn bản


- Làm quen với Microsoft Word


- Định dạng văn bản 


- Các công cụ trợ giúp soạn thảo



- Tạo và làm việc với bảng


			14


			6


			7


			


			1





			Chương IV. Mạng máy tính và Internet



- Mạng máy tính



- Mạng thông tin toàn cầu Internet



- Tìm kiếm thông tin - Một số dịch vụ cơ bản của Internet, Thư điện tử


- Thiết kế trang Web đơn giản


			16


			8


			8


			


			





			Ôn tập và kiểm tra học kỳ I


			2


			


			


			1


			1





			Ôn tập và kiểm tra học kỳ II


			2


			


			


			1


			1





			Cộng


			64


			34


			23


			3


			4








LỚP 11



Tổng số tiết: 32 tuần x 2 tiết/tuần = 64 tiết



Học kỳ I:      16 tuần x 2 tiết/tuần = 32 tiết



Học kỳ II:     16 tuần x 2 tiết/tuần = 32 tiết



			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Lý thuyết


			Bài tập và Thực hành


			Ôn tập


			Kiểm tra





			PHẦN I. BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ



- Khái niệm về bảng tính điện tử (làm quen với Excel)



- Làm việc với bảng tính điện tử (khởi tạo, xử lí dữ liệu)


- Tính toán và sử dụng các hàm trong Excel


- Sử dụng đồ thị (Biểu đồ)


- Làm việc với cơ sở dữ liệu trong Excel


			30


			13


			13


			2


			2





			PHẦN II. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU



- Giới thiệu về PowerPoint



- Tạo trình chiếu đơn giản



- Một số kỹ thuật nâng cao (Tạo các hiệu ứng vận động, chuyển tiếp, Slidemaster, Templates, chèn các đối tượng đặc biệt, chú giải, in ấn...)


			24


			10


			12


			1


			1





			PHẦN III. ĐA PHƯƠNG TIỆN



- Giới thiệu về đa phương tiện



- HyperText và HyperMedia



- Các thành phần chính của đa phương tiện.


			6


			3


			3


			


			





			Ôn tập và kiểm tra học kỳ I


			2


			


			


			1


			1





			Ôn tập và kiểm tra học kỳ II


			2


			


			


			1


			1





			Cộng


			64


			26


			28


			5


			5








LỚP 12



    Tổng số tiết: 32 tuần x 2 tiết/tuần = 64 tiết



Học kỳ I:   16 tuần x 2 tiết/tuần = 32 tiết



Học kỳ II: 16 tuần x 2 tiết/tuần = 32 tiết



			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Lý thuyết


			Bài tập,  Thực hành


			Ôn tập


			Kiểm tra





			Phần I. KHÁI NIỆM VỀ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU



- Khái niệm cơ sở dữ liệu



- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu


			11


			6


			4


			1


			





			Phần II. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ MICROSOFT ACCESS



- Giới thiệu MS ACCESS



- Cấu trúc bảng



- Các thao tác cơ sở (cơ bản)



- Truy xuất (truy vấn) dữ liệu



- Báo cáo (tạo và in báo cáo)


			35


			20


			12


			2


			1





			Phần III. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ 



- Các loại mô hình cơ sở dữ liệu



- Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ


			11


			6


			4


			1


			





			Phần IV.    BẢO VỆ DỮ LIỆU VÀ PHÒNG CHỐNG VI RÚT



- Một số cách thông dụng bảo vệ dữ liệu (mật khẩu, sao lưu)



- Khái niệm virút máy tính. Một số tình huống nhiễm và lây lan vi rút máy tính, các sự cố dẫn đến tổn thất dữ liệu



- Giới thiệu một số phần mềm phòng chống vi rút thông dụng


			5


			2


			2


			


			1





			Kiểm tra học kỳ I


			1


			


			


			


			1





			Kiểm tra học kỳ I


			1


			


			


			


			1





			Cộng


			64


			34


			22


			4


			4








II. HƯỚNG DẪN  TỔ CHỨC THỰC HIỆN



1. Hướng dẫn chung



Các sở GD&ĐT căn cứ khung PPCT này để xây dựng PPCT cụ thể và nếu xét thấy cần thiết có thể uỷ quyền cho Giám đốc các Trung tâm GDTX quy định chi tiết phân phối thời lượng cho từng bài cụ thể để áp dụng cho sát với trình độ học viên của từng Trung tâm.



Khung phân phối chương trình ở trên (lớp 10, lớp 11, lớp 12) quy định số tiết tối thiểu cho từng chương, phần, học kỳ và cả năm. Tuỳ vào độ dài, mức độ khó của kiến thức từng bài, mục cụ thể; tuỳ điều kiện hoàn cảnh của từng trung tâm, trường mà có thể bố trí thêm thời gian (kể cả việc phải bố trí dạy ngoài giờ) lên lớp nhằm đảm bảo truyền đạt đầy đủ nội dung chuẩn kiến thức theo quy định của chương trình.



2. Tổ chức dạy học



- Phải đảm bảo dạy đủ số tiết theo PPCT của từng chương và của cả năm học theo khung phân phối do Bộ GD&ĐT quy định.



- Các nội dung lý thuyết và bài tập – thực hành phải được dạy theo đúng trình tự đã ghi trong PPCT ở trên.



- Đối với các tiết ôn tập ( bài tập) chưa quy định nội dung cụ thể, giáo viên cần căn cứ tình hình thực tế để định ra những nội dung phù hợp, đảm bảo truyền đạt đủ các kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu. Nên lựa chọn, xây dựng nội dung cho các tiết ôn tập (bài tập) để nhằm mục đích củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng; hình thức có thể là làm bài tập trên lớp học hay thực hành trên phòng máy. Môn Tin học đòi hỏi nhiều thời gian thực hành trên máy tính, rèn luyện kỹ năng nên tốt nhất là cho học viên làm bài thực hành trên phòng máy tính (vấn đề này tuỳ thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của từng Trung tâm, cần áp dụng một cách linh hoạt).



- Tuỳ tình hình thực tế của mỗi Trung tâm, có thể kéo dài hoặc rút ngắn thời lượng giảng dạy đã được phân phối cho một nội dung nào đó ở phần lý thuyết (thời lượng thực hành trên máy tính không nên rút ngắn). Tuy nhiên, việc kéo dài hoặc rút ngắn này vẫn phải đảm bảo dạy đủ các nội dung (chuẩn kiến thức) theo PPCT.



- Trong phần lớn các nội dung của môn Tin học, việc học lý thuyết sẽ đạt hiệu quả cao hơn nếu giáo viên sử dụng các phương tiện trình chiếu thông qua các phần mềm, máy vi tính, máy chiếu (Projector) và các tranh, ảnh, sơ đồ trực quan hay hiện vật (chẳng hạn, các chi tiết máy).



* Đối với lớp 10: Toàn bộ nội dung chương trình, bài giảng lý thuyết, bài tập và thực hành nằm trong SGK Tin học 10 (THPT).



+ Riêng đối với Chương III. Soạn thảo văn bản, có thể chuyển 1 tiết từ phần bài tập và thực hành sang tiết ôn tập để chuẩn bị cho kiểm tra 1 tiết.



+ Trong Chương IV. Mạng máy tính và Internet, Phần “Thiết kế trang Web đơn giản” trong SGK Tin học 10 trình bày dưới dạng Bài đọc thêm; trong PPCT bổ túc, phần này được chuyển thành nội dung giảng dạy chính khoá. Giáo viên cần căn cứ vào SGK Tin học 10 THPT để thiết kế bài giảng cho phù hợp. Có thể sử dụng 4 tiết (gồm 2 lý thuyết, 1 bài tập, 1 thực hành) cho nội dung “Thiết kế trang Web đơn giản”.



* Đối với lớp 11:



Một số điểm cần lưu ý khi triển khai dạy chương trình bổ túc THPT môn Tin học lớp 11:



Về sách giáo khoa: Sử dụng sách giáo khoa Tin họcc lớp 11 GDTX cấp trung học phổ thông( do nhà xuất bản giáo dục Việt Nam phát hành. ), cụ thể:



Phần I. Giới thiệu những kiến thức cơ bản về phần mềm  Bảng tính điện tử Microsoft Excel, Một số nội dung chính và thời lượng từng bài có thể áp dụng như sau: 



-Làm quen với chương trình Microsoft Excel (2 tiết LT, 2 tiết BT-TH),



-Khởi tạo một bảng tính Excel (2 tiết LT, 2 tiết BT-TH), 



-Xử lý dữ liệu trong bảng tính (2 LT, 2 BT-TH), 



-Sử dụng hàm (function)  (2 LT, 2 BT-TH), Biểu đồ (chart) (2 LT, 2 BT-TH), -Cơ sở dữ liệu (2 LT, 2 BT-TH), In bảng tính (1 LT, 1 TH). 



Phần II. Giới thiệu về những kiến thức cơ bản để sử dụng phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint.  Một số nội dung chính và thời lượng từng bài có thể áp dụng như sau:



· Giới thiệu, tạo trỡnh biểu diễn và quản lý Slide. (2 lt, 3 bt-th),



· Tạo các hiệu ứng vận động, chuyển tiếp (2lt, 2 bt-th), 



· Cỏc Slidemaster, Templates (2lt, 2 bt-th), 



· Chèn các đối tượng đặc biệt (2lt, 3 bt-th), 



· Chỳ giải, phõn phỏt và in ấn (2lt, 2 bt-th).



Phần III. Giới thiệu kiến thức về cơ bản về Multimedia, bao gồm 3 nội dung chủ yếu:



- Giới thiệu về đa phương tiện (1 LT, 1 TH),



- HyperText và HyperMedia (1 LT, 1 TH), 



-Các thành phần chính của đa phương tiện (1 LT, 1 TH). 



* Đối với lớp 12:



Đối với các tiết ôn tập (bài tập – thực hành) chưa quy định nội dung cụ thể, giáo viên cần căn cứ vào các nội dung đã có trong SGK Tin học lớp 12 và căn cứ vào tình hình thực tế để định ra những nội dung phù hợp, đảm bảo truyền đạt đủ các kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu. Nên lựa chọn, xây dựng nội dung cho các tiết ôn tập (bài tập – thực hành) để nhằm mục đích củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng; hình thức có thể là làm bài tập trên lớp học hay thực hành trên phòng máy. Môn Tin học đòi hỏi nhiều thời gian thực hành trên máy tính, rèn luyện kỹ năng nên tốt nhất là cho học viên làm bài thực hành trên phòng máy tính (vấn đề này tuỳ thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của từng trung tâm, trường BTVH, do đó cần áp dụng một cách linh hoạt).



- Tuỳ tình hình thực tế của mỗi Trung tâm, có thể kéo dài hoặc rút ngắn thời lượng giảng dạy đã được phân phối cho một nội dung nào đó ở phần lý thuyết (thời lượng thực hành trên máy tính không nên rút ngắn). Tuy nhiên, việc kéo dài hoặc rút ngắn này vẫn phải đảm bảo dạy đủ các nội dung (chuẩn kiến thức) theo PPCT.



- Phần IV. Bảo vệ dữ liệu và phòng chống vi rút không có trong SGK Tin học lớp 12, các sở GD&ĐT chỉ đạo các trung tâm GDTX giới thiệu sơ lược cho HV nắm được một số khái niệm cơ bản. Không cần giải thích sâu về cơ chế hoạt động của vi rút. Chỉ nêu lí do tại sao lại gọi các “chương trình” này là vi rút máy tính. Có thể dành thời gian giới thiệu về các phần mềm diệt vi rút như Norton, BKAV hoặc phần mềm nào thông dụng tại địa phương.



3. Kiểm tra, đánh giá



- Phải thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn chung của Bộ GD&ĐT.



- Khi ra đề kiểm tra (dưới 1 tiết, 1 tiết, học kỳ) phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình. Nội dung đề kiểm tra phải đánh giá được cả kiến thức và kỹ năng, cả lý thuyết và thực hành.



- Đối với lớp 10: Trong cả năm học phải dành 4 tiết để kiểm tra. Trong đó có 2 tiết kiểm tra giữa học kỳ, cuối mỗi chương (học kỳ I: 1 tiết; học kỳ II: 1 tiết) và 2 tiết kiểm tra ở cuối mỗi học kỳ.



- Đối với lớp 11: Trong cả năm học dành 5 tiết để kiểm tra. Các tiết ôn tập và kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kỳ được xác định như sau: Phần I. Gồm 2 tiết ôn tập giữa HK, 1 tiết ôn tập cuối HK I; 2 tiết kiểm tra giữa HK, 1 tiết kiểm tra HK I; Phần II. Gồm 1 tiết ôn tập và 1 tiết kiểm tra; cuối Phần III sẽ có 1 tiết ôn tập và 1 tiết kiểm tra HK II.



- Đối với lớp 12: Trong cả năm học phải dành 4 tiết để kiểm tra. Trong đó có 2 tiết kiểm tra giữa học kỳ, cuối mỗi chương hoặc phần (học kỳ I: 1 tiết; học kỳ II: 1 tiết) và 2 tiết kiểm tra ở cuối mỗi học kỳ.



- Nội dung kiểm tra học kỳ phải được thực hiện ở cả hai nội dung lý thuyết và thực hành. Tỉ lệ điểm phần lý thuyết và phần thực hành của bài kiểm tra học kỳ có thể cân đối: lý thuyết 30-40%, thực hành 70-60%. Giáo viên tự lựa chọn tỉ lệ trên cho phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở.



- Sở GD&ĐT hoặc Giám đốc Trung tâm GDTX (nếu được uỷ quyền) quy định về kiểm tra miệng, kiểm tra dưới 45 phút; hướng dẫn đánh giá và cho điểm sau mỗi tiết bài tập hoặc thực hành (dùng điểm này làm ít nhất 1 điểm hệ số 1 – có thể coi là bài kiểm tra 1 tiết thực hành)... để đảm bảo đủ số lượng điểm kiểm tra theo quy định.



- Các giáo viên (tổ bộ môn) cần lưu ý tăng cường sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan trong quá trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên theo hướng dẫn chung của Bộ GD&ĐT về đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá.



- Do đặc thù của môn học đòi hỏi phải chú trọng nâng cao kỹ năng thực hành nên các tiết kiểm tra cần được làm trên máy tính là chủ yếu (thực hiện đối với các cơ sở đã được trang bị phòng máy tính).



_______________
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN



 CẤP  TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ( BỔ TÚC THPT)



(Kèm theo Công văn số  8298 /BGDĐT-GDTX ngày  21  tháng 9  năm 2009



 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


MÔN: TOÁN


I. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH



LỚP 10



Tổng số tiết
: 32 tuần x 3,5 tiết/tuần = 112 tiết



Học kỳ I
: 16 tuần x 3 tiết/tuần   =  48 tiết



Học kỳ II
: 16 tuần x 4 tiết/tuần   =  64 tiết



Trong đó:



Đại số 
: 62 tiết



Hình học
: 40 tiết



Ôn tập, kiểm tra học kỳ I và học kỳ II
: 10 tiết



			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Lý thuyết


			Luyện tập


			Ôn tập


			Kiểm tra





			ĐẠI SỐ:


			62


			30


			22


			6


			4





			Chương I: Mệnh đề. Tập hợp


			8


			4


			3


			1


			





			§1. Mệnh đề 
 


			


			


			


			


			





			§2 và §3. Tập hợp & Các phép toán tập hợp


			


			


			


			


			





			§4 và §5. Các tập hợp số & Số gần đúng. Sai số


			


			


			


			


			





			Chương II: Hàm số bậc nhất và bậc hai


			9


			4


			3


			1


			1





			§1. Hàm số 


			


			


			


			


			





			§2. Hàm số y= ax + b


			


			


			


			


			





			§3. Hàm số bậc hai



			


			


			


			


			





			Chương III: Phương trình.



     Hệ phương trình


			11


			4


			5


			1


			1





			§1. Đại cương về phương trình


			


			


			


			


			





			§2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai


			


			


			


			


			





			§3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn


			


			


			


			


			





			Chương IV: Bất đẳng thức.



      Bất phương trình


			15


			8


			5


			1


			1





			§1. Bất đẳng thức


			


			


			


			


			





			§2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn



			


			


			


			


			





			§3. Dấu của nhị thức bậc nhất


			


			


			


			


			





			§4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn


			


			


			


			


			





			§5. Dấu của tam thức bậc hai


			


			


			


			


			





			Chương V: Thống kê


			8


			4


			3


			1


			





			§1. Bảng phân bố tần số và tần suất


			


			


			


			


			





			§ 2. Biểu đồ


			


			


			


			


			





			§3. Số trung bình cộng. Số trung vị, Mốt


			


			


			


			


			





			§4. Phương sai và độ lệch chuẩn


			


			


			


			


			





			Chương VI: Cung và góc lượng giác.



     Công thức lượng giác


			11


			6


			3


			1


			1





			§1. Cung và góc lượng giác


			


			


			


			


			





			§ 2. Giá trị lượng giác của một cung


			


			


			


			


			





			§3. Công thức lượng giác


			


			


			


			


			





			HÌNH HỌC:


			40


			17


			17


			3


			3





			Chương I: Véc tơ


			15


			7


			6


			1


			1





			§1. Các định nghĩa


			


			


			


			


			





			§2. Tổng và hiệu của hai vectơ


			


			


			


			


			





			§3. Tích của  vectơ với một số


			


			


			


			


			





			§4. Hệ trục toạ độ


			


			


			


			


			





			Chương II: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng


			12


			5


			5


			1


			1





			§1. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 00 đến 1800


			


			


			


			


			





			§2. Tích vô hướng của hai vectơ


			


			


			


			


			





			§3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác


			


			


			


			


			





			Chương III: Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng


			13


			5


			6


			1


			1





			§1. Phương trình đường thẳng


			


			


			


			


			





			§2. Phương trình đường tròn


			


			


			


			


			





			§3. Phương trình đường elíp


			


			


			


			


			





			Ôn tập, kiểm tra học kỳ I (tuần 15-16)


			5


			


			


			3


			2





			Ôn tập, kiểm tra học kỳ II (tuần 31-32)


			5


			


			


			3


			2





			Cộng


			112


			47


			39


			15


			11








LỚP 11



              Tổng số tiết:  32 tuần x 4 tiết/tuần = 128 tiết



              Học kỳ I:
    16 tuần x 4 tiết/tuần = 64 tiết



                                    Học kỳ II:      16 tuần x 4 tiết/tuần = 64 tiết



Trong đó:



Đại số & Giải tích
: 75 tiết



Hình học
: 43 tiết



Ôn tập, kiểm tra học kỳ I và học kỳ II
: 10 tiết


			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Lý thuyết


			Luyện tập


			Ôn tập


			Kiểm tra





			ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH:


			75


			29


			33


			9


			4





			Chương I: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác


			18


			6


			9


			2


			1





			§1. Hàm số lượng giác
 


			


			


			


			


			





			§2. Phương trình lượng giác cơ bản


			


			


			


			


			





			§3. Một số phương trình lượng giác thường gặp



			


			


			


			


			





			* Thực hành giải phương trình lượng giác bằng máy tính bỏ túi


			


			


			1


			


			





			Chương II: Tổ hợp – Xác suất


			17


			7


			7


			2


			1





			§1. Quy tắc đếm


			


			


			


			


			





			§2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp


			


			


			


			


			





			§3. Nhị thức Niu-tơn



			


			


			


			


			





			§4. Phép thử và biến cố



			


			


			


			


			





			§5. Xác suất của biến cố
 


			


			


			


			


			





			* Sử dụng máy tính bỏ túi tính tổ hợp, xác suất


			


			


			1


			


			





			Chương III: Dãy số – Cấp số cộng và Cấp số nhân


			13


			5


			6


			1


			1





			§1. Phương pháp quy nạp toán học


			


			


			


			


			





			§2. Dãy số


			


			


			


			


			





			§3. Cấp số cộng


			


			


			


			


			





			§4. Cấp số nhân


			


			


			


			


			





			Chương IV: Giới hạn


			10


			3


			5


			2


			





			§1. Giới hạn của dãy số


			


			


			


			


			





			§2: Giới hạn của hàm số



			


			


			


			


			





			§3. Hàm số liên tục


			


			


			


			


			








			Chương V: Đạo hàm


			17


			8


			6


			2


			1





			§1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm


			


			


			


			


			





			§ 2. Quy tắc tính đạo hàm


			


			


			


			


			





			§3. Đạo hàm của các hàm số lượng giác


			


			


			


			


			





			§4. Vi phân


			


			


			


			


			





			§5. Đạo hàm cấp hai


			


			


			


			


			





			HÌNH HỌC:


			43


			17


			19


			4


			3





			Chương I: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng


			12


			7


			3


			1


			1





			§1 và §2. Phép biến hình và Phép tịnh tiến


			


			


			


			


			





			§3. Phép đối xứng trục


			


			


			


			


			





			§4. Phép đối xứng tâm


			


			


			


			


			





			§5. Phép quay


			


			


			


			


			





			§6. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau


			


			


			


			


			





			§7. Phép vị tự


			


			


			


			


			





			§8. Phép đồng dạng


			


			


			


			


			





			Chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song


			14


			5


			7


			1


			1





			§1. Đại cương về đường thẳng và mặt phảng


			


			


			


			


			





			§2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song


			


			


			


			


			





			§3. Đường thẳng và mặt phẳng song song


			


			


			


			


			





			§4. Hai mặt phẳng song song


			


			


			


			


			





			§5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian


			


			


			


			


			





			Chương III: Véc tơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian


			17


			5


			9


			2


			1





			§1. Vectơ trong không gian


			


			


			


			


			





			§2. Hai đường thẳng vuông góc


			


			


			


			


			





			§3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng


			


			


			


			


			





			§4. Hai mặt phẳng vuông góc


			


			


			


			


			





			§5. Khoảng cách


			


			


			


			


			





			Ôn tập, kiểm tra học kỳ I (tuần 15-16)


			5


			


			


			3


			2





			Ôn tập, kiểm tra học kỳ II (tuần 31-32)


			5


			


			


			3


			2





			Cộng


			128


			46


			52


			19


			11








LỚP 12



Tổng số tiết
: 32 tuần x 4 tiết/tuần 
= 128 tiết



Học kỳ I
: 16 tuần x 4 tiết/tuần
=   64 tiết



Học kỳ II
: 16 tuần x 4 tiết/tuần
=   64 tiết


			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Lí thuyết


			Luyện tập


			Ôn tập


			Kiểm tra





			GIẢI TÍCH:


			72


			28


			33


			7


			4





			Chương I: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số


			23


			8


			11


			2


			2





			§1.  Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số 


			


			


			


			


			





			§2 . Cực trị của hàm số


			


			


			


			


			





			§3 . Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số


			


			


			


			


			





			§4.  Đường tiệm cận


			


			


			


			


			





			§5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số


			


			


			


			


			





			Chương II: Hàm số luỹ thừa – Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit


			23


			10


			10


			2


			1





			§1.  Lũy thừa 


			


			


			


			


			





			§2 . Hàm số luỹ thừa


			


			


			


			


			





			§3.  Lôgarit


			


			


			


			


			





			§4.  Hàm số mũ – Hàm số Lôgarit


			


			


			


			


			





			§5. Phương trình mũ và phương trình Lôgarit


			


			


			


			


			





			§6. Bất phương trình mũ và bất phương trình Lôgarit


			


			


			


			


			





			Chương III:  Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng


			18


			6


			9


			2


			1





			§1.  Nguyên hàm 


			


			


			


			


			





			§2 . Tích phân


			


			


			


			


			





			§3. Ứng dụng của tích phân trong hình học


			


			


			


			


			





			Chương IV:  Số phức


			8


			4


			3


			1


			





			§1.  Số phức


			


			


			


			


			





			§2 . Cộng, trừ và nhân số phức


			


			


			


			


			





			§3. Phép chia số phức


			


			


			


			


			





			§4. Phương trình bậc hai với hệ số thực


			


			


			


			


			





			HÌNH HỌC:


			40


			14


			17


			6


			3





			Chương I:  Khối đa diện


			11


			4


			4


			2


			1





			§1.  Khái niệm về khối đa diện


			


			


			


			


			





			§2 . Khối đa diện lồi và khối đa diện đều


			


			


			


			


			





			§3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện


			


			


			


			


			





			Chương II:  Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu


			10


			3


			4


			2


			1





			§1.  Khái niệm về mặt tròn xoay


			


			


			


			


			





			§2 . Mặt cầu


			


			


			


			


			





			Chương III:  Phương pháp toạ        độ trong không gian


			19


			7


			9


			2


			1





			§1.  Hệ toạ độ trong không gian


			


			


			


			


			





			§2 . Phương trình mặt phẳng


			


			


			


			


			





			§3 . Phương trình đường thẳng trong không gian


			


			


			


			


			





			Ôn tập, kiểm tra học kỳ I (tuần 15-16)


			5


			


			


			3


			2





			Ôn tập, kiểm tra học kỳ II (tuần 31-32)


			5


			


			


			3


			2





			Ôn thi tốt nghiệp


			6


			


			


			6


			





			Cộng:


			128


			42


			50


			25


			11








II. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Hướng dẫn chung



Môn toán Trung học phổ thông tiếp nối chương trình Trung học cơ sở, cung cấp có hệ thống vốn văn hoá toán học phổ thông tương đối hoàn chỉnh bao gồm kiến thức, kỹ năng, phương pháp, tư duy góp phần vào việc phát triển năng lực trí tuệ, hình thành khả năng suy luận đặc trưng của toán học, cần thiết cho cuộc sống.



Dạy – học toán góp phần hình thành phát triển các phẩm chất, phong cách lao động khoa học, biết hợp tác lao động, có ý chí và bồi dưỡng thói quen tự học thường xuyên cho học viên, tạo điều kiện để họ có thể đi vào cuộc sống lao động hoặc tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, học nghề.



Để phù hợp với mục tiêu của việc dạy – học toán phương hướng đổi mới chương trình sách giáo khoa toán hiện nay được thể hiện:



+ Tinh giản những nội dung phức tạp, giảm bớt những điểm có tính chất “hàn lâm”, những suy luận quá hình thức, quá trừu tượng.



+ Tăng cường những nội dung thực tiễn, thiết thực, những điều gần gũi với cuộc sống của học viên.



+ Tăng cường thực hành tính toán, giải toán, nhưng giảm các phép biến đổi cầu kỳ, phức tạp.



+ Nhấn mạnh mối liên hệ giữa các phần khác nhau của chương trình toán các cấp, các lớp, giữa các môn học.



So với chương trình cũ, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông môn toán có những thay đổi lớn là:



+ Đưa thêm một số khái niệm cơ bản về xác suất ở lớp 11, ngay sau phần tổ hợp, đó là phần nội dung có trong chương trình toán trung học ở nhiều nước. Tuy nhiên ta chỉ mới đề cập đến một số khái niệm cơ bản nhất.



+ Ở lớp 10, tiếp tục giới thiệu một số khái niệm mở đầu về thống kê, mô tả đã được nói đến ở lớp 7 cấp THCS.



+ Đưa thêm một số khái niệm về số phức ở cuối lớp 12 coi như kết thúc việc giới thiệu hệ thống số ở  cấp THPT.



+ Để sắp xếp nội dung chương trình có hệ thống và để dễ dạy và học hơn. Ta đưa phần “Toạ độ trong mặt phẳng” vào cuối lớp 10 (giảm nhẹ phần các đường conic), đưa phần dời hình, đồng dạng trong mặt phẳng vào đầu lớp 11 coi như kết thúc phần hình học phẳng (kết hợp hai phương pháp “Tổng hợp” và “Toạ độ”).



+ Để giảm nhẹ kiến thức ở lớp 11, phần lượng giác được tách làm hai, một phần dạy cuối lớp 10 (góc và cung lượng giác, giá trị lượng giác, công thức lượng giác), một phần dạy ở đầu lớp 11 (hàm số, phương trình lượng giác) với việc giảm nhẹ các phép biến đổi lượng giác phức tạp cũng như phương trình lượng giác phức tạp.



+ Phần đạo hàm được đưa xuống lớp 11 để giúp kịp thời cho dạy và học vật lý cùng với việc giảm nhẹ phần giới hạn của dãy số, của hàm số.



+ Phần hàm số mũ và logarit được đưa lên lớp 12 với việc giảm nhẹ các phương trình, hệ phương trình mũ và logarit.



+ Số phức được đưa vào chương trình môn toán lớp 12 vì nó cần thiết cho những môn học khác (lý, hoá,...) trong các trường kỹ thuật (trung cấp, cao đẳng, đại học). Chương số phức còn hoàn thành quá trình mở rộng các tập hợp số ở chương trình môn toán trung học phổ thông: N ( Z ( Q ( R ( C



Nội dung kiến thức về số phức đưa vào Giải tích 12 là tối thiểu. Ở đây trình bày các kiến thức dưới dạng trực quan, dễ hiểu và cơ bản nhất, chẳng hạn chỉ nói căn bậc hai mà không đề cập căn bậc cao hơn đối với số phức. Ở đây không đưa ra dạng lượng giác của số phức. Mục tiêu đối với việc giảng dạy số phức là làm cho học viên hiểu được lý do của việc xuất hiện số phức và nắm vững định lý cơ bản của Đại số.



Khi giảng dạy giáo viên cần lưu ý đến những điểm thay đổi so với chương trình cũ. Ví dụ: Trong chương trình mới khi định nghĩa luỹ thừa với số mũ hữu tỉ, ta chỉ giới hạn ở trường hợp cơ số a dương, phương trình đường thẳng không được trình bày ở dạng tổng quát, không đề cập đến tích có hướng của hai véc tơ,...



Một số vấn đề được giảm tải so với chương trình cũ ví dụ như: trong chương trình mới không học phần cung lồi, cung lõm và điểm uốn, hàm phân thức (bậc hai trên bậc nhất),... Nhiều bài toán liên quan đến khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. Các bài toàn này đa dạng, phong phú và rất hay. Tuy nhiên, có rất nhiều dạng toán như thế vượt quá yêu cầu học tập tiếp tục ở đại học, cao đẳng, ngay cả đối với những ngành khoa học tự nhiên. Chính vì thế trong chương trình sự hạn chế được quy định một cách rõ ràng. Cụ thể ở Giải tích lớp 12 chỉ xét các bài toán:



Sự tương giao của hai đồ thị;



Sự tiếp xúc của hai đồ thị (trường hợp riêng của sự tương giao);



Biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị;



Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số.



Sách giáo khoa toán cấp trung học phổ thông được viết theo tinh thần của việc đổi mới mục tiêu, chương trình môn toán và phục vụ cho việc đổi mới phương pháp dạy học. Sách giáo khoa mới là tài liệu chính cho dạy và học toán, đồng thời là một tài liệu giúp cho học viên tự học (dưới sự hướng dẫn của thầy) và giúp cho việc đổi mới phương pháp dạy học là phát huy tính tích cực của học viên cũng như đổi mới việc đánh giá kết quả học tập. Do đó:



- Sách chú ý việc dẫn dắt (có thể thông qua các hoạt động) đến các khái niệm mới, đến cách chứng minh định lí (quan sát, mò mẫm, dự đoán, chứng minh, kiểm nghiệm,…)



- Sách có nêu nhiều câu hỏi, đề ra nhiều hoạt động tại lớp mà giáo viên có thể thay đổi cho thích hợp để phát huy tính tích cực học tập của học viên.



- Sách có nêu một số lượng bài tập vừa phải sau mỗi bài, mỗi phần dạy, nêu một số bài tập ôn tập cuối chương, cuối năm với đáp án số và hướng dẫn. Sách cũng có nêu một số bài tập có tính chất trắc nghiệm khách quan.



- Sách có viết những “Bài đọc thêm”, ngoài ra sách còn có những bài hướng dẫn sử dụng máy tính điện tử khoa học cho từng chủ đề.



- Sách được in ấn sắp xếp sao cho dễ học, dễ nhớ, dễ sử dụng, có mục lục từ ngữ để tiện tra cứu. 



Số tiết trong khung phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo là số tiết tối thiểu quy định cho từng chương (lý thuyết, luyện tâp, ôn tập và kiểm tra). Các sở giáo dục đào tạo căn cứ vào khung phân phối chương trình để xây dựng phân phối chương trình cụ thể cho địa phương. Tuỳ theo số lượng giáo viên, điều kiện về kinh phí và cơ sở vật chất, Sở có thể cho phép các cơ sở giáo dục tăng thời lượng cho những phần có khối lượng kiến thức nhiều, tăng cường việc luyện tập, ôn tập nhưng vẫn phải đảm bảo tiến độ thực hiện khung phân phối chương trình đã quy định cho từng học kỳ. Thời lượng tăng thêm cho mỗi lớp có thể tham khảo bảng sau:



			     Số tiết



Lớp


			Ôn tập đầu năm


			Ôn tập chương hoặc luyện tập (mỗi chương 1 tiết)


			Chữa bài kiểm tra


			Ôn tập


			Tổng số





			


			


			


			1 tiết


			Học kỳ I và       học kỳ II


			Học kỳ I và       học kỳ II


			Thi tốt nghiệp


			





			10


			6


			9


			7


			4


			4


			


			30





			11


			6


			8


			7


			4


			4


			


			29





			12


			6


			7


			7


			4


			4


			12


			40








2. Tổ chức dạy học



Thời lượng giảng dạy tối thiểu cho từng lớp, từng chương đã được quy định trong khung phân phối chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông môn toán. Sở cần chỉ đạo các cơ sở giáo dục yêu cầu các giáo viên thực hiện nghiêm túc khung phân phối chương trình của Bộ và tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy bằng việc thực hiện tốt các giải pháp chung sau:



- Hình thành các tình huống có vấn đề hoặc vấn đề từ nội dung đang học và từ đó xây dựng kế hoạch hướng dẫn cho học viên tự giải quyết vấn đề.



- Giúp học viên sử dụng sách giáo khoa và các tài liệu khác một cách có ý thức và chủ động theo các hướng nghiên cứu để giải quyết vấn đề.



- Tăng cường các hoạt động tìm tòi, quan sát, đo đạc, thực hành, làm báo cáo, tự điều tra,…



- Thay đổi các hình thức tổ chức học tập trong điều kiện cho phép (thảo luận nhóm, lớp học ngoài trời, …) tạo điều kiện và không khí thích hợp để học viên có thể tranh luận với nhau, với giáo viên cùng nhau tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau về kết quả tìm tòi, phát hiện.



- Xây dựng các hình thức phiếu học tập, báo cáo kết quả,… một cách thích hợp.



- Tận dụng tối đa phương tiện, thiết bị dạy học với tư cách là phương tiện nhận thức mà không đơn thuần chỉ là minh hoạ giản đơn.



- Tăng cường sử dụng phương pháp quy nạp trong quá trình đi đến các giả thiết có tính khách quan.



Cần yêu cầu các giáo viên áp dụng tốt các giải pháp nêu trên vào các tình huống điển hình trong dạy học môn toán, đó là: dạy học khái niệm; dạy học định lý; dạy học bài tập hay luyện tập và dạy học ôn tập.



Trong chương trình các tiết luyện tập, ôn tập chưa quy định nội dung cụ thể, cần căn cứ tình hình thực tế để định ra những nội dung cho các tiết luyện tập, ôn tập đảm bảo truyền đạt đủ các kiến thức, kĩ năng theo yêu cầu. Nên lựa chọn, xây dựng nội dung các tiết luyện tập và ôn tập để nhằm mục đích củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng theo chuẩn kiến thức và kỹ năng đã được quy định trong chương trình.



Các giáo viên cần soạn bài theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học, để chuyển từ việc dạy và học thụ động sang dạy và học tích cực, giáo viên không còn đóng vai trò đơn thuần là người truyền đạt kiến thức, giáo viên trở thành người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn các hoạt động độc lập hoặc theo nhóm nhỏ để học viên tự lực chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt các mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của chương trình. Trên lớp, học viên hoạt động là chính, giáo viên có vẻ nhàn nhã hơn nhưng trước đó, khi soạn giáo án, giáo viên đã phải đầu tư công sức, thời gian rất nhiều so với kiểu dạy và học thụ động mới có thể thực hiện bài lên lớp với vai trò là người gợi mở, xúc tác, động viên, cố vấn, trọng tài trong các hoạt động tìm tòi hào hứng, tranh luận sôi nổi của học viên. Giáo viên phải có trình độ chuyên môn sâu rộng, có trình độ sư phạm lành nghề mới có thể tổ chức, hướng dẫn các hoạt động của học viên mà nhiều khi diễn biến ngoài tầm dự kiến của giáo viên.



3. Kiểm tra đánh giá



Kế hoạch kiểm tra, đánh giá phải được xác định từ đầu năm học, đầu học kỳ. Việc đánh giá kết quả bài học (hay một chương, một phần chương trình,…) cần được tính đến ngay từ khi xác định mục tiêu và thiết kế bài học nhằm giúp học viên và giáo viên nắm được những thông tin liên hệ ngược để điều chỉnh hoạt động dậy và học.



Nội dung kiểm tra, đánh giá phải toàn diện, bao gồm cả kiến thức, kĩ năng và phương pháp, không phải chỉ yêu cầu tái hiện kiến thức và kĩ năng.



Thực hiện kiểm tra đánh giá mới là kiểm tra đánh giá ngay trong quá trình học viên học tập trên lớp, thông qua hoạt động của cá nhân. Giáo viên tiến hành cho học viên đánh giá học viên hoặc giáo viên đánh giá học viên. Luyện tập thường xuyên như vậy sẽ hình thành được ở học viên thói quen tự kiểm tra đánh giá, đánh giá mình và đánh giá bạn. Khi đó việc đánh giá một nội dung dạy học sẽ được chính xác hơn.



Cần khắc phục thói quen khá phổ biến là chỉ đánh giá học viên thông qua điểm số của bài kiểm tra. Đồng thời cần thay đổi thói quen là trong khi chấm bài kiểm tra giáo viên chỉ chú trọng việc cho điểm, ít có những lời phê nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm của học viên khi làm bài, không mấy quan tâm đến việc ra những quyết định sau kiểm tra nhằm điều chỉnh hoạt động dạy và học, bổ sung những lỗ hổng trong kiến thức của học viên, giúp đỡ riêng đối với học viên kém, bồi dưỡng học viên giỏi. Mặt khác cần có biện pháp hướng dẫn học viên biết cách tự đánh giá, có thói quen đánh giá lẫn nhau.



Đổi mới đánh giá đòi hỏi phải sử dụng phối hợp, phát huy ưu thế của các phương pháp, công cụ đánh giá khác nhau. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng các hình thức kiểm tra truyền thống, giáo viên cần tìm hiểu, áp dụng thử và phát triển các phương pháp trắc nghiệm khách quan (câu đúng – sai, câu nhiều lựa chọn, câu ghép đôi, câu điền, câu hỏi trả lời ngắn,…), nhận rõ những ưu điểm, nhược điểm của phương pháp này, sử dụng phối hợp, hợp lí với các phương pháp kiểm tra truyền thống. 


Giáo viên cần thực hiện tốt ba biện pháp đánh giá sau đây:



* Biện pháp 1: Kiểm tra thông qua hình thức kiểm tra bài cũ.



Chú ý những câu hỏi và bài tập buộc học viên suy nghĩ tích cực. Nên ưu tiên những câu hỏi kiểm tra kiến thức cũ mà giáo viên có thể dựa vào đó đặt vấn đề học bài mới.



* Biện pháp 2: Kiểm tra trong khi học viên học nội dung mới, khi giải bài tập, khi ôn tập.



+ Thông qua hình thức Thầy – Trò: thầy hỏi trò trả lời.



+ Thông qua hình thức Trò – Trò: có thể yêu cầu học viên tự đánh giá bài làm của mình hoặc nhận xét góp ý bài làm hay ý kiến của bạn khác,…



Thông qua kiểm tra tăng cường thảo luận, tranh luận trong tập thể lớp.



* Biện pháp 3: Kiểm tra khi học viên tiến hành bài kiểm tra định kỳ. Cần đảm bảo các yêu cầu đã nêu trên.



Các cơ sở giáo dục phải thực hiện đúng, đầy đủ các tiết kiểm tra một tiết, học kỳ đã quy định trong khung phân phối chương trình môn toán các lớp.



Sở giáo dục và đào tạo cần hướng dẫn và quy định về việc kiểm tra miệng, kiểm tra dưới 45 phút để đảm bảo đủ số lượng điểm kiểm tra theo quy định.



Khi ra đề kiểm tra các loại phải bám sát yêu cầu về chuẩn kiến thức và kỹ năng cũng như yêu cầu về thái độ quy định trong chuẩn kiến thức và kỹ năng của Chương trình GDTX cấp THPT môn toán.
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MÔN: VẬT LÝ  



I. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH



LỚP 10



Tổng số tiết : 32 tuần x 2 tiết/tuần = 64 tiết



Học kỳ I :     16 tuần  x 2 tiết/tuần = 32 tiết



Học kỳ II :    16 tuần  x 2 tiết/tuần = 32 tiết



			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Lý thuyết


			Bài tẬp


			Thực hành


			Ôn tập


			Kiểm tra





			Chương I: Động học chất điểm


			13


			8


			2


			1


			1


			1





			- Chuyển động chất điểm. Hệ quy chiếu


			


			


			


			


			


			





			- Vận tốc, phương trình và đồ thị của chuyển động thẳng đều


			


			


			


			


			


			





			- Chuyển động thẳng biến đổi đều. Vận tốc tức thời. Gia tốc. Phương trình và đồ thị của chuyển động thẳng biến đổi đều


			


			


			


			


			


			





			- Sự rơi tự do


			


			


			


			


			


			





			- Chuyển động tròn. Tốc độ góc. Chuyển động tròn đều. Chu kỳ. Tần số. Gia tốc hướng tâm


			


			


			


			


			


			





			- Tính tương đối của chuyển động. Cộng vận tốc


			


			


			


			


			


			





			- Thực hành: Khảo sát chuyển động thẳng nhanh dần đều hoặc sự rơi tự do. Xác định gia tốc của chuyển động nhanh dần đều 


			


			


			


			


			


			





			Chương II. Động lực học chất điểm


			11


			8


			2


			


			1


			





			- Lực. Quy tắc tổng hợp và phân tích lực


			


			


			


			


			


			





			- Ba định luật Niu-tơn. Khối lượng


			


			


			


			


			


			





			- Lực hấp dẫn. Trọng lực


			


			


			


			


			


			





			- Lực ma sát. Hệ số ma sát


			


			


			


			


			


			





			- Lực đàn hồi. Định luật Húc


			


			


			


			


			


			





			- Lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều


			


			


			


			


			


			





			Chương III. Cân bằng và chuyển động của vật rắn 


			8


			6


			


			


			2


			





			- Cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của các lực không song song


			


			


			


			


			


			





			- Cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của các lực song song. Quy tắc tổng hợp các lực song song. Quy tắc momen. Ngẫu lực


			


			


			


			


			


			





			- Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn xung quanh một trục cố định


			


			


			


			


			


			





			Nội dung


			Nội dung





			


			Tổng số


			Lý thuyết


			Bài tẬp


			Thực hành


			Ôn tập


			Kiểm tra





			Chương IV. Các định luật bảo toàn


			11


			8


			2


			


			1


			





			- Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng. Chuyển động bằng phản lực


			


			


			


			


			


			





			- Công. Công suất


			


			


			


			


			


			





			- Động năng


			


			


			


			


			


			





			- Thế năng. Thế năng trọng trường. Thế năng đàn hồi 


			


			


			


			


			


			





			- Cơ năng. Định luật bảo toàn cơ năng


			


			


			


			


			


			





			Chương V. Chất khí


			6


			4


			


			


			1


			1





			- Thuyết động học phân tử  chất khí 


			


			


			


			


			


			





			- Các quá trình đẳng nhiệt, đẳng tích, đẳng áp đối với khí lý tưởng


			


			


			


			


			


			





			- Phương trình trạng thái của khí lý tưởng


			


			


			


			


			


			








			Chương VI. Cơ sở của nhiệt động lực học


			4


			3


			


			


			1


			





			- Nội năng và sự biến đổi nội năng


			


			


			


			


			


			





			- Nguyên lý I Nhiệt động lực học


			


			


			


			


			


			





			- Sơ lược về nguyên lý II Nhiệt động lực học 


			


			


			


			


			


			





			Chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể


			7


			6


			


			1


			


			





			- Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình


			


			


			


			


			


			





			- Biến dạng cơ của vật rắn


			


			


			


			


			


			





			- Sự nở vì nhiệt của vật rắn


			


			


			


			


			


			





			- Chất lỏng. Hiện tượng căng bề mặt


			


			


			


			


			


			





			- Hiện tượng dính ướt và không dính ướt. Hiện tượng mao dẫn


			


			


			


			


			


			





			- Sự hoá hơi. Hơi khô và hơi bão hoà


			


			


			


			


			


			





			- Độ ẩm của không khí


			


			


			


			


			


			





			- Sự chuyển thể


			


			


			


			


			


			





			- Thực hành: Hệ số căng mặt ngoài


			


			


			


			


			


			





			Ôn tập và kiểm tra học kỳ I


			2


			


			


			


			1


			1





			Ôn tập và kiểm tra học kỳ II


			2


			


			


			


			1


			1





			Cộng


			64


			43


			6


			2


			9


			4








LỚP 11



Tổng số tiết:   32 tuần x 2 tiết/tuần = 64 tiết



 Học kỳ 1 :      16 tuần  x 2 tiết/tuần = 32 tiết



 Học kỳ 2 :      16 tuần  x 2 tiết/tuần = 32 tiết



			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Lý thuyết


			Bài tẬp


			Thực hành


			Ôn tập


			Kiểm tra





			Chương I. Điện tích. Điện trường


			9


			7


			1


			


			1


			





			- Điện tích. Lực tác dụng giữa các điện tích. Định luật Cu-lông 


			


			


			


			


			


			





			- Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích


			


			


			


			


			


			





			- Điện trường. Cường độ điện trường. Đường sức điện


			


			


			


			


			


			





			- Điện thế. Hiệu điện thế. Liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế


			


			


			


			


			


			





			- Tụ điện. Năng lượng của điện trường trong tụ điện


			


			


			


			


			


			





			Chương II. Dòng điện không đổi


			13


			7


			3


			1


			1


			1





			- Dòng điện không đổi.


			


			


			


			


			


			





			- Nguồn điện. Suất điện động của nguồn điện. Sơ lược về pin và acquy


			


			


			


			


			


			





			- Công suất của nguồn điện


			


			


			


			


			


			





			- Định luật Ôm đối với toàn mạch


			


			


			


			


			


			





			- Ghép các nguồn điện thành bộ


			


			


			


			


			


			





			- Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin


			


			


			


			


			


			





			Chương III. Dòng điện trong các môi trường


			8


			6


			1


			1


			


			





			- Dòng điện trong kim loại. Sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ. Hiện tượng nhiệt điện. Hiện tượng siêu dẫn


			


			


			


			


			


			





			- Dòng điện  trong  chất  điện  phân.  Định  luật 



Fa-ra-đây về điện phân


			


			


			


			


			


			





			- Dòng điện trong chất khí


			


			


			


			


			


			





			- Dòng điện trong chân không


			


			


			


			


			


			





			- Dòng điện trong chất bán dẫn. Lớp chuyển tiếp p - n. Điôt và tranzito.


			


			


			


			


			


			





			- Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điốt bán dẫn và và đặc tính khuếch đại của tranzito.


			


			


			


			


			


			





			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Lý thuyết


			Bài tẬp


			Thực hành


			Ôn tập


			Kiểm tra





			Chương IV. Từ trường


			10


			6


			2


			


			1


			1





			- Từ trường. Từ phổ. Đường sức từ



- Lực từ tác dụng lên dòng điện. Cảm ứng từ


			


			


			


			


			


			





			- Từ trường của dòng điện thẳng dài, của dòng điện tròn, của dòng điện chạy qua ống dây


			


			


			


			


			


			





			- Lực Lo-ren-xơ


			


			


			


			


			


			





			- Từ trường Trái đất


			


			


			


			


			


			





			Chương V. Cảm ứng điện từ


			6


			4


			1


			


			1


			





			- Hiện tượng cảm ứng điện từ. Từ thông. Suất điện động cảm ứng. Định luật cảm ứng điện từ


			


			


			


			


			


			





			- Hiện tượng tự cảm. Suất điện động tự cảm. Độ tự cảm. Năng lượng của từ trường trong lòng ống dây


			


			


			


			


			


			





			Chương VI. Khúc xạ ánh sáng


			4


			2


			1


			


			1


			





			- Định luật khúc xạ ánh sáng. Tính chất thuận nghịch của sự truyền ánh sáng


			


			


			


			


			


			





			- Hiện tượng phản xạ toàn phần


			


			


			


			


			


			





			Chương VII. Mắt. Các dụng cụ quang học


			10


			8


			1


			1


			


			





			- Lăng kính


			


			


			


			


			


			





			- Thấu kính mỏng. Độ tụ


			


			


			


			


			


			





			- Mắt. Các tật của mắt


			


			


			


			


			


			





			- Kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn


			


			


			


			


			


			





			- Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kỳ


			


			


			


			


			


			





			Ôn tập và kiểm tra học kỳ I


			2


			


			


			


			1


			1





			Ôn tập và kiểm tra học kỳ II


			2


			


			


			


			1


			1





			Cộng


			64


			40


			10


			3


			7


			4








LỚP 12



Tổng số tiết:   32 tuần x 2 tiết/tuần = 64 tiết



Học kỳ I:        16 tuần x 2 tiết/tuần = 32 tiết 



Học kỳ II:      16 tuần x 2 tiết/tuần = 32 tiết



			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Lý thuyết


			Bài tẬp


			Thực hành


			Ôn tập


			Kiểm tra





			Ôn tập kiến thức cũ


			2


			


			


			


			2


			





			Chương I. Dao động cơ


			10


			5


			2


			2


			1


			





			- Dao động điều hòa của con lắc lò xo. Các đại lượng đặc trưng của dao động điều hoà


			


			


			


			


			


			





			- Con lắc đơn


			


			


			


			


			


			





			- Dao động tắt dần.Dao dộng duy trì. Dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng.


			


			


			


			


			


			





			- Phương pháp giản đồ Fre-nen. Tổng hợp các dao động điều hoà cùng phương và cùng tần số 


			


			


			


			


			


			





			- Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn


			


			


			


			


			


			





			Chương II. Sóng cơ và Sóng âm


			7


			4


			1


			


			1


			1





			- Sóng cơ. Sóng ngang. Sóng dọc 


			


			


			


			


			


			





			- Các đặc trưng của sóng hình sin: tốc độ truyền sóng, bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng, năng lượng sóng. Phương trình sóng 


			


			


			


			


			


			





			- Giao thoa của hai sóng cơ. Sóng dừng. Cộng hưởng âm 


			


			


			


			


			


			





			- Sóng âm. Âm nghe được (âm thanh), siêu âm, hạ âm. Độ cao của âm. Âm sắc. Cường độ âm. Mức cường độ âm. Độ to của âm 


			


			


			


			


			


			





			Chương III. Dòng điện xoay chiều


			11


			5


			2


			2


			1


			1





			- Dòng điện xoay chiều. Điện áp xoay chiều. Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều


			


			


			


			


			


			





			- Định luật Ôm đối với mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp. Khái niệm dung kháng, cảm kháng, tổng trở. Cộng hưởng điện


			


			


			


			


			


			





			- Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất


			


			


			


			


			


			





			- Máy biến áp. Máy phát điện xoay chiều. Động cơ không đồng bộ ba pha  


			


			


			


			


			


			





			- Thực hành: Khảo sát mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp


			


			


			


			


			


			





			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Lý thuyết


			Bài tẬp


			Thực hành


			Ôn tập


			Kiểm tra





			Chương IV. Dao động điện từ. Sóng điện từ


			6


			4


			1


			


			1


			





			- Dao động điện từ trong mạch LC


			


			


			


			


			


			





			- Điện từ trường. Sóng điện từ. Đặc điểm của sóng điện từ


			


			


			


			


			


			





			- Sơ đồ nguyên tắc của máy phát và máy thu sóng vô tuyến điện


			


			


			


			


			


			





			Chương V. Sóng ánh sáng


			9


			4


			1


			2


			1


			1





			- Tán sắc ánh sáng


			


			


			


			


			


			





			- Nhiễu xạ ánh sáng. Giao thoa ánh sáng


			


			


			


			


			


			





			- Các loại quang phổ


			


			


			


			


			


			





			- Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại. Tia X. Thang sóng điện từ


			


			


			


			


			


			





			- Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa


			


			


			


			


			


			





			Chương VI. Lượng tử ánh sáng


			7


			4


			1


			


			1


			1





			- Hiện tượng quang điện ngoài. Định luật về giới hạn quang điện. 



- Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng 


			


			


			


			


			


			





			- Hiện tượng quang điện trong. Sự phát quang 


			


			


			


			


			


			





			- Quang phổ phát xạ và hấp thụ (quang phổ vạch) của nguyên tử hiđrô


			


			


			


			


			


			





			- Sơ lược về lade


			


			


			


			


			


			





			Chương VII. Hạt nhân nguyên tử


			8


			5


			2


			


			1


			





			- Lực hạt nhân. Hệ thức Anh-xtanh giữa năng lượng và khối lượng. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Độ hụt khối.  


			


			


			


			


			


			





			- Phản ứng hạt nhân. Năng lượng của phản ứng hạt nhân


			


			


			


			


			


			





			- Sự phóng xạ. Định luật phóng xạ. Đồng vị phóng xạ 


			


			


			


			


			


			





			- Phản ứng phân hạch. Phản ứng phân hạch dây chuyền


			


			


			


			


			


			





			- Phản ứng nhiệt hạch 


			


			


			


			


			


			





			Ôn tập và kiểm tra học kỳ I


			2


			


			


			


			1


			1





			Ôn tập và kiểm tra học kỳ II


			2


			


			


			


			1


			1





			Cộng


			64


			31


			10


			6


			11


			6








II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN



1. Hướng dẫn chung 



Để tăng tính chủ động cho địa phương, tính linh hoạt, mềm dẻo trong vận dụng phù hợp với đặc điểm và điều kiện của đối tượng, vùng miền, khung phân phối chương trình này không phân bổ thời lượng (số tiết) cho từng bài học cụ thể mà phân cho từng chương, trong đó có quy định thời lượng dành cho lý thuyết, bài tập, thực hành, ôn tập và kiểm tra.



Căn cứ vào Khung phân phối Chương trình này, sở giáo dục và đào tạo hoặc Giám đốc trung tâm GDTX (được uỷ quyền) xây dựng phân phối chương trình chi tiết đến từng bài học cho từng khối lớp. Việc phân phối chi tiết, cần đảm bảo một số yêu cầu sau:



- Thời lượng dành cho mỗi chương của mỗi khối lớp là thời lượng tối thiểu. Khi thực hiện phân phối chi tiết, tuỳ theo điều kiện cho phép của từng địa phương, các cơ sở có thể tăng thêm thời lượng nhưng không được giảm bớt; 



- Việc xác định thời lượng cho mỗi bài học, phải căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng cần đạt được của Chương trình Vật lý GDTX cấp THPT và sách giáo khoa (SGK) Vật lý lớp 10, 11, 12 chương trình chuẩn (Nhà xuất bản Giáo dục phát hành); 



- Tuỳ theo trình độ học viên, có thể lựa chọn những phần nội dung không quá khó để hướng dẫn cho học viên tự đọc, tự học và những phần nội dung chứa đựng những vấn đề cần trao đổi để hướng dẫn cho học viên thảo luận nhóm;



- Đối với học viên là người lớn (cán bộ, người lao động, ...) và học viên thuộc các vùng khó khăn, dân trí thấp (vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, vạn chài, ...) cần tăng thời lượng (số tiết) dành cho ôn tập, luyện tập. Thời lượng tăng thêm tối thiểu, cụ thể là: lớp 10: 8 tiết; lớp 11: 8 tiết; lớp 12: 12 tiết.




2. Tổ chức dạy học



a) Về nội dung kiến thức: 



Để đảm bảo tính phù hợp với đối tượng người học, phù hợp với điều kiện thực tế của GDTX (giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, thời gian học, hình thức tổ chức học tập, ...), những kiến thức trong Chương trình Vật lí GDTX cấp THPT đã được lựa chọn trên nguyên tắc: cơ bản, tinh giản và thực sự cho việc nhận thức đúng các sự vật, hiện tượng vật lí diễn ra trong tự nhiên, trong đời sống, trong lao động sản xuất thường ngày. 



Từ quan điểm trên, trong Chương trình Vật lí GDTX cấp THPT, một số nội dung, kiến thức lý thuyết quá phức tạp, quá khó đối với học viên GDTX đã được 



giảm bớt bớt so với chương trình chuẩn giáo dục THPT. Ví dụ: 



- Chương trình lớp 10, chủ đề "Động học chất điểm", giảm bớt nội dung "Sai số của phép đo các đại lượng vật lí"; chủ đề "Động lực học chất điểm", giảm bớt nội dung "Bài toán về chuyển động ném ngang"; không yêu cầu xác định được hệ số ma sát trượt bằng thí nghiệm ...



- Chủ đề "Khúc xạ ánh sáng" (lớp 11), giảm bớt nội dung nội dung phần kiến thức "Ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần: cáp quang"; không yêu cầu học viên thực hành "Xác định thấu kính phân kỳ bằng thí nghiệm" ...



- Chủ đề "Sóng cơ" (lớp 12), không yêu cầu học viên xác định bước sóng hoặc tốc độ truyền âm bằng phương pháp sóng dừng...



Chuẩn kiến thức, kỹ năng cần đạt ở một số nội dung kiến thức trong các chủ đề cũng đã thể hiện rõ sự giảm nhẹ mức độ yêu cầu đối với học viên. Ví dụ:



* Lớp 10: chủ đề "Động lực học chất điểm", không yêu cầu học viên giải các bài tập về sự tăng, giảm và mất trọng lượng; chủ đề "Cân bằng và chuyển động của vật rắn", không yêu cầu học viên nêu được ví dụ về sự biến đổi chuyển động quay của vật rắn phụ thuộc vào sự phân bố khối lượng của vật đối với trục quay; đối với chủ đề "Các định luật bảo toàn", không yêu cầu học viên thiết lập công thức tính thế năng đàn hồi.



* Lớp 11: chủ đề "Dòng điện không đổi", chỉ yêu cầu học viên khảo sát định luật Ôm đối với mạch điện đơn giản (không chứa máy thu điện) và chỉ xét bộ nguồn không quá bốn nguồn cùng loại, được mắc thành các dãy như nhau; chủ đề "Dòng điện trong các môi trường", không yêu cầu học viên giải thích: bản chất của suất điện động nhiệt điện và các dạng phóng điện trong chất khí; chủ đề "Mắt. Các dụng cụ quang", không yêu cầu học viên tính toán với công thức: 
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 và không yêu cầu học viên giải bài tập về vật ảo.



* Lớp 12: chủ đề "Sóng cơ", không yêu cầu học viên dùng phương trình sóng để giải thích hiện tượng sóng dừng; chủ đề "Sóng ánh sáng", không yêu cầu học viên: chứng minh công thức khoảng vân và nêu được tên các dãy quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô; không đưa vào Chương trình chủ đề "Từ vi mô đến vĩ mô" vì không thực sự cần thiết với đối tượng học viên GDTX. Tuy nhiên, tuỳ theo đối tượng học viên (nhu cầu, năng lực nhận thức, ...), giáo viên có thể giới thiệu cho học viên những kiến thức cơ bản nhất của phần này (nếu có điều kiện). 



Một số nội dung kiến thức của các chủ đề trong Chương trình Vật lí GDTX cấp THPT được phân bố không tập trung ở các bài học như SGK Vật lí. Vì vậy, khi sử dụng SGK để thực hiện Chương trình này, giáo viên cần phải gắn chặt nội dung của từng bài (hay từng chủ đề) vào yêu cầu cụ thể của mức độ cần đạt về chuẩn kiến thức, kỹ năng đã được quy định trong Chương trình để soạn giảng chứ không hoàn toàn lệ thuộc vào thứ tự các bài trong SGK, đồng thời hướng dẫn học viên cách đọc, khai thác SGK để phục vụ học tập nhằm đạt được mục tiêu của từng bài, từng phần nội dung của Chương trình Vật lí GDTX cấp THPT. 



b) Về phương pháp dạy học:


Chương trình Vật lí GDTX cấp THPT coi trọng những yêu cầu về rèn luyện và phát triển kĩ năng thực hành thực tế cho học viên, hình thành cho học viên thói quen vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống, lao động sản xuất. Vì vậy, phương pháp dạy học (PPDH) phải hướng tới việc phát huy vai trò chủ động, khai thác kinh nghiệm của người học, coi trọng việc bồi dưỡng năng lực tự học, sử dụng các phương tiện dạy học và công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học.



Khi dạy mỗi bài học hay mỗi chủ đề, giáo viên cần xuất phát từ kinh nghiệm, vốn hiểu biết và đặc điểm nhận thức của mỗi học viên GDTX để sử dụng, kết hợp sử dụng các PPDH phù hợp nhằm tạo sự hứng thú, khơi dậy trí tò mò, ham khám phá, ... của học viên để đạt được mục tiêu giáo dục đối với mỗi bài học, mỗi chủ đề. Để làm được điều đó, giáo viên cần chú ý một số vấn đề sau đây:



- Vận dụng linh hoạt các PPDH truyền thống, trong đó, phát huy lợi thế của PPDH đàm thoại, nêu vấn đề, tạo tình huống và khơi đậy nhu cầu giải quyết tình huống, ... nhằm động viên, khích lệ học viên tích cực tìm tòi, phát hiện các tình huống, các vấn đề cần giải đáp về sự vật, hiện tượng tự nhiên, ... cùng nhau khám phá, giải thích dưới sự giúp đỡ của giáo viên và sự hợp tác giữa các học viên;



- Coi trọng phương pháp trực quan (bằng thực nghiệm, bằng mô hình ...), đề cao vai trò của thực hành, thực tế và liên hệ thực tiễn;



- Tổ chức và hỗ trợ cho học viên làm quen với các hoạt động nhận thức thông qua tương tác: "giáo viên - học viên", "học viên - học viên" theo kiểu phản biện; kết hợp hài hoà giữa độc lập tư duy (làm việc một người) và hợp tác chia sẻ (làm việc theo nhóm) trong thảo luận, tranh luận, ... nhằm tập cho học viên phát triển khả năng biết phân tích, so sánh, lập luận, phê phán, đánh giá, diễn đạt, trao đổi thông tin ... Từ đó, rèn luyện cho học viên cách ứng xử, nêu chính kiến, biết tiếp thu và cầu thị, ..., đặc biệt là biết hợp tác, chia sẻ trong thực hiện nhiệm vụ.



- Tích cực tìm kiếm các giải pháp phù hợp với tính đa dạng về đối tượng học viên, phù hợp với các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, ... hiện có của các TTGDTX để thực hiện đổi mới PPDH; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác và sử dụng các thí nghiệm ảo một cách phù hợp nhằm tăng tính trực quan, tạo sự hứng thú của học viên trong học tập.



- Tổ chức cho học viên tham quan học tập, được trực tiếp quan sát các hiện tượng vật lí diễn ra trong tự nhiên, trong kỹ thuật, lao động, sản xuất hàng ngày thiết thực phục vụ việc nâng cao chất lượng dạy học môn Vật lí. Ngoài ra, tuỳ theo đối tượng học viên, có thể giao cho từng nhóm học viên những đề tài nghiên cứu nhỏ (theo các chủ đề phù hợp), nhưng học viên phải đọc tài liệu, làm thí nghiệm, quan sát hiện tượng, ... mới có thể hoàn thành, việc làm này nhằm tập cho học viên bước đầu biết cách tiếp cận với nghiên cứu khoa học;



- Trong quá trình dạy học, giáo viên không chỉ quan tâm đến dạy kiến thức lý thuyết mà còn phải giúp học viên biết vận dụng được lý thuyết để giải những bài tập không quá khó, nhận biết và giải thích được một số hiện tượng vật lí thường gặp, không quá khó diễn ra trong tự nhiên; nhận biết được các ứng dụng của vật lí học vào sản xuất, chế tạo các đồ dùng, phương tiện lao động, máy móc. Giáo viên cũng có thể giới thiệu cho học viên biết những thành tựu khoa học của nhân loại, trong đó có sự đóng góp của Vật lí học có liên quan tới bài học, chủ đề học (nếu có điều kiện);



- Căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tế của học viên, giáo viên lựa chọn các bài tập phù hợp với trình độ của đối tượng học viên ở từng lớp và sử dụng thời gian trong tổng số thời gian dành cho lý thuyết để hướng dẫn học viên làm bài tập. Cần hướng dẫn học viên làm bài tập và chuẩn bị trước nội dung ôn tập ở nhà để các tiết bài tập, ôn tập trên lớp đạt kết quả tốt, phát huy tối đa sự làm việc chủ động và tích cực của học viên;



- Tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo tổ, nhóm để trao đổi về kinh nghiệm dạy học, đặc biệt là phương pháp dạy học đối với học viên yếu kém.



c) Sử dụng, khai thác phương tiện dạy học:



- Kết hợp có hiệu quả việc sử dụng SGK, Sách hướng dẫn dạy học Vật lí (chương trình GDTX), các tài liệu tập huấn giáo viên, khai thác các dữ liệu trên mạng Internet (nếu có điều kiện) trên cơ sở bám sát Chương trình Vật lí GDTX cấp THPT hiện hành và phân phối chương trình chi tiết của địa phương;



- Tận dụng tối đa các thiết bị dạy học đã được trang cấp cho các cơ sở GDTX. Tích cực tự làm các đồ dùng dạy học đơn giản như các biểu, bảng, sơ đồ, tranh ảnh, Phiếu học tập… Tuỳ theo điều kiện về thiết bị dạy học của các cơ sở GDTX, các sở giáo dục và đào tạo có thể chi tiết hoá nội dung các tiết thực hành quy định trong Chương trình. Trong quá trình tiến hành các tiết thực hành lưu ý đến việc vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải thích các hiện tượng vật lý trong đời sống hàng ngày;



- Tích cực học tập bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực về tin học, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, tìm kiếm dữ liệu, kiến thức và thiết kế bài dạy, tạo sự hấp dẫn, sinh động nhằm hỗ trợ đổi mới PPDH góp phần làm nâng cao chất lượng dạy học.



Trong quá trình thực hiện chương trình, giáo viên phải tuyệt đối tuân thủ theo phân phối chi tiết của sở giáo dục và đào tạo hoặc của cơ sở (được sở uỷ quyền). Nếu thấy có vấn đề gì chưa hợp lý, có thể phản ánh với đơn vị hoặc cán bộ quản lý chuyên môn (tổ chuyên môn, phòng giáo vụ, Ban giám đốc trung tâm) hoặc phản ánh trực tiếp với sở giáo dục và đào tạo để nghiên cứu điều chỉnh.



3. Kiểm tra, đánh giá


- Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên được thực hiện theo các điều thuộc Chương II của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình GDTX cấp trung học cơ sở (THCS) và THPT ban hành theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;



- Nội dung các tiêu chí kiểm tra, đánh giá được căn cứ vào mục tiêu của môn học, các chuẩn kiến thức, kỹ năng của nội dung của từng bài, từng chương tương ứng với từng cấp lớp;



- Mục đích đánh giá không chỉ đánh giá về trí nhớ và hiểu biết của học viên về kiến thức mà còn đánh giá kỹ năng thực hành, kỹ năng vận dụng kiến thức đã học trong học tập và trong đời sống hàng ngày;



 - Khi ra đề thi, kiểm tra, cần quan tâm đổi mới phương pháp đánh giá theo hướng đề cao năng lực tư duy gắn với thực tiễn, kỹ năng hành dụng hướng vào việc thực hiện mục tiêu cụ thể của từng chương hoặc từng phần nội dung của chương trình và phù hợp với đối tượng. Cấu trúc của đề thi, kiểm tra phải vừa đảm bảo tính bao quát nội dung của chương trình (hoặc nội dung của một phần chương trình), vừa thể hiện các cấp độ nhận thức của học viên và thể hiện tính phân loại trình độ học lực của học viên rõ ràng. Tăng cường vận dụng phương pháp ma trận trong việc xây dựng cấu trúc đề thi, kiểm tra;


- Hình thức thi, kiểm tra đối với học viên bổ túc THPT, được kết hợp hài hòa giữa tự luận và trắc nghiệm. Việc đánh giá học lực của học viên không chỉ thông qua bài kiểm tra viết (dưới 1 tiết, 1 tiết, học kỳ) mà còn thông qua ý thức, thái độ của học viên khi tham gia vào các hoạt động học tập trên lớp như: khi trả lời câu hỏi; khi phát biểu xây dựng bài; khi tham gia thảo luận, tranh luận; khi làm việc theo nhóm; khi tham quan học tập và thông qua các thao tác thực hành thí nghiệm, xử lí kết quả, báo cáo thí nghiệm, ...



- Đối với mỗi cấp lớp, trong tổng thời lượng dành cho các bài thực hành, khi thực hiện Chương trình, cần phải dành thời lượng (số tiết) cho việc tổ chức đánh giá thông qua bài báo cáo thu hoạch của học viên hoặc kiểm tra thực hành.



- Việc đánh giá kết quả thi, kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan, công bằng, công khai, tạo được động lực phấn đấu cho người học.



Ngoài những bài kiểm tra viết (theo quy định của Khung phân phối chương trình, việc bố trí kiểm tra 15 phút và kiểm tra miệng do giáo viên chủ động thực hiện theo quy định. 
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Tieng A..doc

MÔN: TIẾNG ANH



I. KHUNG PHÂN PHỐI CH​ƯƠNG TRÌNH:



LỚP 10



Tổng số tiết: 32 tuần x 3 tiết/tuần = 96 tiết



Học kỳ I:      16 tuần x 3 tiết/tuần = 48 tiết



Học kỳ II:     16 tuần x 3 tiết/tuần = 48 tiết



			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Kiến thức mới


			Ôn tập


			Kiểm tra





			1. You and me



- School talks



- Daily activities



- People’s background


			17


			15


			1


			1





			2. Education



- Special education



- Technology



- School outdoor activities


			18


			15


			2


			1





			3. Community



- The media



- Life in the community


			12


			10


			2


			





			4. Nature and environment



- Undersea world



- Conservation of nature



- National parks


			17


			15


			1


			1





			5. Recreation



- Music



- Theatre and film



- Sports


			18


			15


			2


			1





			6. People and places



- Typical English cities



- Historical places


			12


			10


			2


			





			Kiểm tra học kỳ I


			1


			


			


			1





			Kiểm tra học kỳ II


			1


			


			


			1





			Cộng


			96


			80


			10


			6








LỚP 11



Tổng số tiết: 32 tuần x 3 tiết/tuần = 96 tiết



Học kỳ I:      16 tuần x 3 tiết/tuần = 48 tiết



Học kỳ II:     16 tuần x 3 tiết/tuần = 48 tiết



			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Kiến thức mới


			Ôn tập


			Kiểm tra





			1. You and me



- Friendship



- Personal experiences



- Parties


			17


			15


			1


			1





			2. Education



- Volunteer work



- Illiteracy



- Competitions


			18


			15


			2


			1





			3. Community



- Population



- Celebrations


			12


			10


			2


			





			- Postal and telecommunication services


			5


			5


			


			








			4. Nature and environment



- Endangered nature



- Sources of energy


			12


			10


			1


			1





			5. Recreation



- The Asian Games



- Hobbies



- Recreation


			18


			15


			2


			1





			6. People and places



- Historical events



- Famous man – made places


			12


			10


			2


			





			Kiểm tra học kỳ I


			1


			


			


			1





			Kiểm tra học kỳ II


			1


			


			


			1





			Cộng


			96


			80


			10


			6








LỚP 12



Tổng số tiết: 32 tuần x 3 tiết/tuần = 96 tiết



Học kỳ I:      16 tuần x 3 tiết/tuần = 48 tiết



Học kỳ II:     16 tuần x 3 tiết/tuần = 48 tiết



			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Kiến thức mới


			Ôn tập


			Kiểm tra





			1. You and me



- Home life



- Cultural diversity


			12


			10


			2


			





			2. Education



- School education system



- Higher education



- Future jobs


			18


			15


			2


			1





			3. Community



- Economic reforms



- Future life


			13


			10


			2


			1





			4. Nature and environment



- Deserts



- Endangered species


			12


			10


			2


			





			5. Recreation



- Books



- Water sports



- SEA Games


			18


			15


			2


			1





			6. People and places



- International organizations



- Women in society



- Association of South East Asian Nations(ASEAN)


			21


			18


			2


			1





			Kiểm tra học kỳ I


			1


			


			


			1





			Kiểm tra học kỳ II


			1


			


			


			1





			Cộng


			96


			78


			12


			6








II. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN:




1. Hướng dẫn chung




Khung phân phối chương trình lớp 10,11,12 chương trình giáo dục thường xuyên(GDTX) cấp trung học phổ thông(THPT) không chi tiết thời lượng cho từng đơn vị bài học cụ thể. Thời lượng phân chia theo từng chủ điểm gắn với nội dung chương trình sách giáo khoa(SGK) lớp 10,11,12 môn Tiếng Anh cơ bản cấp THPT. 



Số tiết dành cho ôn luyện, ôn tập và kiểm tra quy định trong “Khung phân phối chương trình” này không được cắt giảm thời lượng.




Dựa trên cơ sở “Khung phân phối chương trình” của Bộ giáo dục và đào tạo; chuẩn kiến thức, kỹ năng theo chương trình GDTX cấp THPT; điều kiện dạy- học và trình độ của học viên(HV) ở các trung tâm GDTX(TTGDTX), các Sở giáo dục và đào tạo hoặc TTGDTX(nếu được uỷ quyền) phân phối chi tiết thời lượng cho từng đơn vị bài học cụ thể.




Các TTGDTX có thể căn cứ vào điều kiện cụ thể( về tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, trình độ HV…) của đơn vị mình để tăng thêm thời lượng ôn tập cho HV nhằm nâng cao hiệu quả trong việc dạy và học.




2. Tổ chức dạy học




Chương trình Tiếng Anh lớp 10,11,12 GDTX cấp THPT gồm 96 tiết/32 tuần(1 năm học) chia làm 2 học kỳ, mỗi học kỳ 48 tiết/16 tuần và 3 tiết/ tuần, giáo viên cần lưu ý cấu trúc chương trình như sau : 




- Chương trình gồm 16 đơn vị bài học thuộc 6 chủ điểm giao tiếp, mỗi chủ điểm gồm 2-3 chủ đề có nội dung liên quan hoặc gần gũi với nhau.




- Mỗi đơn vị bài học chia thành 4 kỹ năng(Reading-Speaking-Listening-Writing) và Language focus được dạy và học trong 5 tiết. Sau mỗi chủ điểm có 1 tiết ôn tập(Test yourself) nhằm giúp HV tự đánh giá kết quả học tập của bản thân và 1-2 tiết ôn tập trước mỗi bài kiểm tra từ 1 tiết trở lên. Giáo viên cần hướng dẫn HV chuẩn bị tốt nội dung ôn tập ở nhà nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của HV.




- Trong cả năm học phải bảo đảm đủ 6 tiết kiểm tra viết chia đều 2 học kỳ, mỗi học kỳ có 2 bài kiểm tra 1 tiết và 1 bài kiểm tra cuối học kỳ.




- Trong quá trình dạy và học, giáo viên cần tích cực đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng linh hoạt các thiết bị dạy học theo quy định của Bộ GD&ĐT giúp nâng cao chất lượng giáo dục.



* Chú ý : 



- Phần Writing lớp 10,11,12 : sau mỗi chủ điểm lớn, HV viết được 1-2 bài theo mẫu và có gợi ý một văn bản có nội dung liên quan đến các chủ điểm đã học hoặc để phục vụ các nhu cầu giao tiếp cá nhân và xã giao đơn giản. Độ dài một văn bản: Lớp 10 khoảng 100-110 từ, lớp 11 khoảng 110-120 từ, lớp 12 khoảng 120-130 từ. Cụ thể như sau :



			Themes


			Attainment targets





			1. You and me


			Lớp 10: - Write a narrative using sugessted word cues and a frame;



- Write about people’s background using suggested word cues and a frame.



Lớp 11: - Write a letter of invitation to a party using suggested word cues and ideas prompts;



- Write a personal letter to describe a past experience;



- Write about a friend.



Lớp 12:- Write about family rules;



- Write about a typical product of a culture.





			2. Education


			Lớp 10: - Fill in a personal form;



- Write a confirmation letter following a suggested model and word cues.



Lớp 11:  -Write a letter to ask for and give information about competitions



Lớp 12:  -Write a formal letter job application



- Write about school conditions that help students learn better. 





			3. Community


			Lớp 10: -Write about advantages and disadvantages of the mass media using a suggested model and word cues.



Lớp 11:- Write about celebration activities.



Lớp 12:- Write about life in the future





			4. Nature and environment


			Lớp 10: - Write a letter of invitation using a suggested frame and ideas cues;



- Write a letter of acceptance/refusal/declination using a suggested frame



 and word cues.



Lớp 11:    - Describe a location based on facts and figures and from charts



Lớp 12: - Write about measures to protect endangered species and possible results based on suggested  word cues or a guidline.





			5. Recreation


			Lớp 10: - Write a profile using a suggested outline and word cues;



- Write an announcement about sport events in school.



Lớp 11:- Write about a collection;



- Write about holiday activities.



Lớp 12:- Write a book report



- Write a set of sport instructions





			6. People and places


			Lớp 10: - Write about a city



Lớp 11: - Write a biography



Lớp 12: - Write a letter of recommendation








- Riêng đối với chương trình tiếng Anh lớp 12, Unit 3 “Ways of socializing” được dạy 1 tiết( vào tiết ôn tập sau Unit 2) cụ thể : talk about ways of socializing in different cultures; Unit 16 “Association of South East Asean Nations”, GV có thể mở rộng bài dạy khoảng 3 tiết: gợi ý cho HV tìm hiểu về các thành tựu trên tất cả các lĩnh vực và ý nghĩa Quốc tế, xã hội lớn lao của tổ chức này.



3. Kiểm tra, đánh giá 



Thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT nhằm đánh giá đúng thực chất trình độ, năng lực của HV. Phối hợp kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ dưới các hình thức khác nhau : kiểm tra miệng, kiểm tra viết 15 phút, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kỳ.



Đảm bảo thực hiện đầy đủ số bài kiểm tra đã quy định trong khung phân phối chương trình.



Nội dung đề kiểm tra phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình môn Tiếng Anh GDTX cấp THPT. Khi ra đề kiểm tra cần chú trọng các tiêu chí cơ bản: nội dung chủ điểm, năng lực ngôn ngữ, và trọng tâm ngôn ngữ theo hướng kiểm tra kiến thức cơ bản và năng lực vận dụng kiến thức của HV. Kiểm tra phải đạt được mục đích phân loại chính xác trình độ, năng lực HV.



- Kiểm tra miệng : Thực hiện thường xuyên qua các giờ học, chủ yếu kiểm tra kỹ năng nói của HV.



- Kiểm tra viết 15 phút : Kiểm tra 1 trong 3 kỹ năng(nghe, đọc, viết) thuộc phạm vi chủ đề đang học và trong phạm vi kiến thức ngôn ngữ của chủ đề đó.Việc lựa chọn kỹ năng kiểm tra cần thay đổi qua mỗi lần kiểm tra.



- Kiểm tra viết 1 tiết : Thực hiện sau mỗi chủ điểm, bao gồm 3 kỹ năng(nghe, đọc, viết) và kiến thức ngôn ngữ(chủ yếu là từ vựng và ngữ pháp). Mỗi nội dung nên đề cập đến một chủ đề khác nhau trong mỗi chủ điểm.



- Kiểm tra học kỳ : Hình thức giống như bài kiểm tra 1 tiết, gồm 2 kỹ năng(đọc, viết), thực hiện cuối mỗi học kỳ. Nội dung kiểm tra gồm các chủ điểm trong học kỳ đó, kiến thức ngữ pháp giới hạn đến thời điểm kiểm tra.


-----------------------------------
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Lich su.doc

MÔN: LỊCH SỬ



I. KHUNG PHÂN PHỐI  CHƯƠNG TRÌNH 



LỚP 10



  
Tổng số tiết: 1,5 tiết x 32 tuần  = 48 tiết



           Học kỳ I:      2 tiết x 16 tuần     = 32 tiết



           Học kỳ II:     1 tiết x 16 tuần     = 16 tiết



			Nội dung






			Số tiết





			


			Tổng số 


			Kiến thức


			Ôn tập


			Kiểm tra





			LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI, TRUNG ĐẠI


			14


			12


			1


			1





			Chương I -  Xã hội nguyên thuỷ



- Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy.



- Sự xuất hiện công cụ kim khí, sự tiến bộ của sản xuất và tổ chức xã hội.



- Đời sống văn hoá (ăn, mặc, ở, tín ngưỡng, nghệ thuật).



- Sự tan rã của chế độ công xã nguyên thuỷ.


			2


			2


			


			





			Chương II - Xã hội cổ đại



- Các quốc gia cổ đại phương Đông: điều kiện tự nhiên và sự ra đời nhà nước đầu tiên. Sản xuất, quan hệ xã hội, chế độ chuyên chế cổ đại. Văn hoá.



- Hy Lạp và Rôma cổ đại: điều kiện tự nhiên, thành bang và nền dân chủ chủ nô, sự phát triển của thủ công nghiệp, thương nghiệp. Chế độ chiếm hữu nô lệ. Văn hoá Hy Lạp, Rôma, đạo Thiên chúa.


			2


			2


			


			





			Chương III - Trung Quốc thời phong kiến



- Quá trình chuyển biến và phát triển của các triều đại phong kiến Trung Quốc từ thời Tần, Hán đến Minh, Thanh.



- Những nét lớn về tình hình kinh tế - xã hội.



- Những thành tựu văn hoá tiêu biểu.


			2


			2


			


			





			Chương IV - Ấn Độ thời phong kiến



- Các quốc gia phong kiến Ấn Độ - Những nét tiêu biểu về kinh tế và quan hệ xã hội.



- Tôn giáo và văn hoá Ấn Độ.


			2


			2


			


			





			Nội dung






			Số tiết





			


			Tổng số 


			Kiến thức


			Ôn tập


			Kiểm tra





			Chương V -  Các nước Đông Nam Á thời phong kiến



- Khái quát về các nước Đông Nam Á thời phong kiến - Chế độ xã hội, quan hệ chính trị trong khu vực.



- Cămpuchia và Lào.



- Quá trình phát triển và giao lưu trong khu vực.



- Những thành tựu văn hoá tiêu biểu.






			2


			2


			


			





			Chương VI - Tây Âu thời phong kiến



- Sự hình thành xã hội phong kiến, các lãnh địa phong kiến. Quan hệ xã hội.



- Thành thị trung đại Tây Âu và sự phát triển của kinh tế hàng hoá.



- Những phát kiến lớn về địa lí. Sự ra đời của chủ nghĩa tư bản. Những biến đổi trong xã hội.



- Văn hoá Phục hưng.



- Cải cách tôn giáo và chiến tranh nông dân.






			2


			2


			


			





			Ôn tập lịch sử thế giới nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại






			1


			


			1


			





			LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỶ XIX





			17


			14


			2


			1





			Chương I  - Việt Nam từ thời nguyên thuỷ đến thế kỷ X



- Thời đại nguyên thuỷ trên đất Việt Nam.



- Các quốc gia cổ đại:



Văn Lang, Âu Lạc và nền văn minh sông Hồng (thế kỷ VII - II TCN)



 Champa 



 Phù Nam 



- Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc:



Chế độ đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc



Cuộc đấu tranh liên tục giành độc lập của nhân dân ta: Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ, Ngô Quyền.






			4


			4


			


			








			Nội dung






			Số tiết





			


			Tổng số 


			Kiến thức


			Ôn tập


			Kiểm tra





			Chương II - Việt Nam từ thế kỷ X đến  thế kỷ XV



- Quá trình hình thành, phát triển của nhà nước phong kiến Việt Nam (từ Ngô, Đinh - Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ đến Lê sơ).



- Công cuộc xây dựng và phát triển một nền kinh tế tự chủ, đa dạng: ruộng đất và nông nghiệp, thủ công nghiệp và sự phát triển của thương nghiệp.



- Công cuộc đấu tranh cho sự nghiệp bảo vệ và thống nhất đất nước.



- Sự nghiệp xây dựng và phát triển một nền văn hoá dân tộc.


			4


			4


			


			





			Chương III - Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII


- Sự biến đổi của nhà nước phong kiến.



- Tình hình phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá.



- Sự thành lập vương triều Tây Sơn và vai trò của Nguyễn Huệ trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.



- Những nét đặc sắc trong văn hoá của một số dân tộc ít người ở Bắc, Trung, Nam.






			4


			4


			


			





			Chương IV - Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX



- Tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá dưới thời Nguyễn.



- Phong trào đấu tranh của nhân dân.






			2


			2


			


			





			Sơ kết Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XI X



Những nét lớn của quá trình dựng nước và giữ nước - Đóng góp của các dân tộc ít người vào sự nghiệp chung của đất nước - Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.


			2


			


			2


			








			Nội dung






			Số tiết





			


			Tổng số 


			Kiến thức






			Ôn tập


			Kiểm tra





			LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI


			15


			14


			


			1





			Chương I - Các cuộc cách mạng tư sản (từ giữa thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XVIII)



- Khái quát về cách mạng Hà Lan và Cách mạng tư sản Anh.



- Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ: nguyên nhân, diễn biến, Tuyên ngôn độc lập, Hiến pháp 1787 và sự thành lập hợp chúng quốc Mỹ.



- Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII (1789 - 1794): tiền đề, quá trình phát  triển  của cách mạng tư sản. Tính chất, ý nghĩa lịch sử  của cách mạng tư sản Pháp.






			4


			4


			


			





			Chương II - Các nước Âu - Mỹ (từ đầu thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX)



- Cách mạng công nghiệp thế kỷ XIX ở châu Âu.



- Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mỹ giữa thế kỷ XIX.



- Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.



- Các đế quốc Anh, Pháp, Mỹ, Đức và sự bành trướng thuộc địa.






			5


			5


			


			





			Chương III- Phong trào công nhân (từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)



- Sự hình thành giai cấp công nhân.



- Mác, Ăngghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học: Tuyên ngôn Đảng Cộng sản.



- Quốc tế thứ nhất và Công xã Pari 1871.



- Quốc tế thứ hai.



- Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX.






			5


			5


			


			





			Kiểm tra học kỳ I


			1


			


			


			1





			Kiểm tra học kỳ II


			1


			


			


			1





			                                       Cộng


			48


			40


			3


			5








LỚP  11



   Tổng số :     1 tiết x 32 tuần  = 32 tiết



  Học kỳ I:     1 tiết x 16 tuần  = 16 tiết



   Học kỳ II:   1 tiết x 16 tuần  = 16 tiết



			Nội dung






			Số tiết





			


			Tổng số 


			Kiến thức


			Ôn tập


			Kiểm tra





			LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TIẾP THEO)






			9


			7


			1


			1





			Chương I - Các nước Châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latinh giữa thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX



- Sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây ở châu Á.



- Nhật Bản: cải cách Minh Trị.



- Trung Quốc: chiến tranh thuốc phiện. Phong trào nông dân Thái Bình Thiên Quốc. Cải cách Mậu Tuất. Cách mạng Tân Hợi.



- Ấn Độ: khởi nghĩa 1857. Sự ra đời và hoạt  động của Đảng Quốc đại.



- Đông Nam Á: phong trào đấu tranh chống xâm lược. Xu hướng dân chủ đầu thế kỷ XX.



- Châu Phi và khu vực Mỹ Latinh: tình hình chung của châu lục, khu vực, một số cuộc đấu tranh tiêu biểu.


			5


			5


			


			





			Chương II - Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)


- Nguyên nhân và tính chất của chiến tranh.



- Các giai đoạn chính.



- Hậu quả của chiến tranh.


			1


			1


			


			





			Chương III  - Những thành tựu văn hoá thời cận đại



- Những thành tựu văn hoá thời cận đại.


			1


			1


			


			





			- Ôn tập lịch sử thế giới cận đại.


			1


			


			1


			





			Nội dung






			Số tiết





			


			Tổng số 


			Kiến thức


			Ôn tập


			Kiểm tra





			LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 - 1945)


			11


			10


			1


			





			Chương I - Cách mạng tháng Mười và Liên Xô (1917 - 1941)



- Nguyên nhân và diễn biến chính của Cách mạng tháng Mười Nga. Ý nghĩa lịch sử.



- Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô (1921 - 1941).






			2


			2


			


			





			Chương II - Tây Âu, Mỹ, Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới



- Khái quát tình hình châu Âu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Cao trào cách mạng 1918 - 1923. Sự ra đời của Quốc tế Cộng sản. Sự phục hồi của nước Đức.



- Khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 và những hậu quả của nó.



- Sự hình thành chủ nghĩa phát xít ở Ý, Đức, Nhật.



- Nước Mỹ và “Chính sách mới”.



- Quan hệ quốc tế trước Chiến tranh: Hiệp ước Muyních, Hiệp ước Xô - Đức. Nguy cơ chiến tranh thế giới.






			4


			4


			


			





			Chương III - Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1919 - 1939



- Phong trào cách mạng ở Trung Quốc. Sự ra đời của Đảng Cộng sản (1921). Quá trình hợp tác  và nội chiến giữa hai đảng: Quốc dân và Cộng sản. Trung Quốc trước nguy cơ xâm lược của Nhật.



- Ganđi, Nêru và cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Ấn Độ.



- Các nước Đông Nam Á:



Sự ra đời của Đảng Cộng sản và Đảng Quốc dân ở Inđônêxia. Phong trào đấu tranh chống thực dân Hà Lan.



Phong trào chống Pháp ở Lào, Campuchia.


			2


			2


			


			





			Chương IV - Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)



- Nguyên nhân, diễn biến chính và hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai.


			2


			2


			


			





			- Ôn tập Lịch sử  thế giới hiện đại (1917 - 1945).


			1


			


			1


			








			Nội dung






			Số tiết





			


			Tổng số 


			Kiến thức


			Ôn tập


			Kiểm tra





			LỊCH  SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)






			10


			8


			1


			1





			Chương I – Thực dân Pháp xâm lược và phong trào kháng Pháp của nhân dân Việt Nam (1858 – cuối thế kỷ XIX)



- Thực dân Pháp xâm lược. Hiệp ước 1884.



- Phong trào kháng Pháp (1858 – 1884).



- Phong trào Cần Vương và phong trào nông dân Yên Thế (cuối thế kỷ XIX).


			5


			5


			


			





			Chương II – Phong trào yêu nước trong những năm đầu thế kỉ XX



- Những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở nước ta.



- Cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XX: các xu hướng cứu nước tiêu biểu (bạo động và cải cách). Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh. Những cuộc đấu tranh trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ nhất (các cuộc bãi công của công nhân; khởi nghĩa Huế năm 1916; khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917; các hội kín Nam Kỳ.


			3


			3


			


			





			- Sơ kết lịch sử Việt Nam ( 1858-1918)


			1


			


			1


			





			Kiểm tra học kỳ I


			1


			


			


			1





			Kiểm tra học kỳ II


			1


			


			


			1





			                                       Cộng


			32


			25


			3


			4








LỚP 12



  
Tổng số tiết: 1,5 tiết x 32 tuần  = 48 tiết



           Học kỳ I:        2 tiết x 16 tuần  = 32 tiết



           Học kỳ II:       1 tiết  x 16 tuần  = 16 tiết



			Nội dung






			Số tiết





			


			Tổng số 


			Kiến thức


			Ôn tập


			Kiểm tra





			PHẦN I



LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 



TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000


			16


			14


			1


			1





			Ch​ương I-  Bối cảnh quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)


			1


			1


			


			





			Chư​ơng II - Liên Xô và các n​ước Đông Âu (1945 - 1991). Liên bang Nga (1991 - 2000)



- Liên Xô: công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh và quá trình xây dựng đất nước.



- Các nước Đông Âu: sự ra đời của các nư​ớc dân chủ nhân dân và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.



- Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới. Hội đồng tư​ơng trợ kinh tế và khối Vacxava. Sự tan rã của Liên Xô và sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu.



- Liên bang Nga từ sau khi Liên Xô tan rã đến nay.






			2


			2


			


			





			Chương III - Các n​ước Á, Phi, Mỹ La-tinh (1945 -2000)



- Khái quát về phong trào giải phóng dân tộc, sự hình thành, phát triển các quốc gia độc lập.



- Trung Quốc: thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ, nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa ra đời; các thời kì xây dựng đất nước; công cuộc “cải cách” từ 1978 đến nay.



- Lào và Campuchia: hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và công cuộc xây dựng đất nước ở Lào. Những giai đoạn chính của lịch sử Campuchia từ 1945 đến nay.



- Các nư​ớc Đông Nam Á khác: những nét chính về quá trình xây dựng đất n​ước. Sự thành lập  và phát triển của khối ASEAN.



- Ấn Độ: quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nư​ớc từ 1945 đến nay.



- Cu Ba: quá trình hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.






			4


			4


			


			





			Chương IV - Các nước Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản (1945-2000)



- Những nét chung về các nước Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.



- Mỹ: tình hình kinh tế, chính trị, chính sách đối ngoại.



- Tây Âu: tình hình kinh tế, chính trị. Liên minh Châu Âu.



- Nhật Bản: tình hình kinh tế, chính trị. 






			4


			4


			


			





			Chương V - Quan hệ quốc tế (1945 -2000)



- Quan hệ quốc tế thời kì chiến tranh lạnh và ảnh h​ưởng của nó.



- Xu thế đối thoại và việc giải quyết những vụ xung đột khu vực.






			2


			2


			


			





			Chương VI - Cách mạng khoa học - công nghệ



- Nguyên nhân và thành tựu.



- Xu thế toàn cầu hoá và ảnh hưởng của nó.






			1


			1


			


			





			Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại.






			1


			


			1


			





			LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ (1919 – 2000)






			30


			27


			1


			2





			Ch​ương I - Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930



- Tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.



- Các phong trào dân tộc theo khuynh hư​ớng tư sản. Khởi nghĩa Yên Bái. Phong trào dân tộc theo khuynh hư​ớng vô sản. Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.


			4


			4


			


			





			Nội dung






			Số tiết





			


			Tổng số 


			Kiến thức


			Ôn tập


			Kiểm tra





			Chương II - Việt  Nam từ năm 1930 đến năm 1945 



- Tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá và xã hội ở Việt Nam.



- Phong trào dân tộc (1930 - 1945).



- Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8 - 1945 và sự ra đời của n​ớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.


			6


			6


			


			





			Chương III  - Việt Nam từ  năm 1945 đến năm 1954



- Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà  trong những năm 1945 – 1946.



- Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam lần thứ hai và quá trình mở rộng chiến tranh, lập ách thống trị ở vùng chúng chiếm đóng.



- Quá trình xây dựng nền dân chủ cộng hoà ở Việt Nam.



- Sự phát triển của mặt trận quân sự trong tiến trình kháng chiến – Chiến dịch Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơ ne vơ 1954 về Đông Dư​ơng.


			6


			6


			


			





			Chương IV -  Việt  Nam từ 1954 đến 1975



- Tình hình đặc điểm của Việt Nam sau tháng 7 - 1954.



- Những biến đổi về kinh tế, chính trị, xã hội, con người trên miền Bắc. Chế độ thực dân mới của Mỹ và cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân miền Nam (1954 - 1965).



- Cả nước chống Mỹ xâm lư​ợc, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc (1965 - 1975).






			7


			7


			


			





			Chương V – Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000



- Tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam sau kháng chiến chống Mĩ kết thúc. Thống nhất đất nước về mặt nhà nước.



- Xây dựng đất nư​ớc và bảo vệ Tổ quốc (1976 – 1986).



- Xây dựng đất nư​ớc theo đường lối đổi mới  (1986 đến năm 2000).


			4


			4


			


			





			 Tổng kết lịch sử Việt Nam từ 1919 đến năm 2000


			1


			


			1


			





			Kiểm tra học kỳ I


			1


			


			


			1





			Kiểm tra học kỳ II


			1


			


			


			1





			Cộng


			48


			41


			2


			5








II. HƯỚNG DẪN  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 



1. Hướng dẫn chung



Khung phân phối chương trình trên là quy định của Bộ GD&ĐT, các sở GD&ĐT, giám đốc các trung tâm GDTX và giáo viên không được tự ý thay đổi, điều chỉnh. Thực hiện đúng trình tự các nội dung đã quy định trong khung phân phối chương trình.



Các sở GD&ĐT, trung tâm GDTX căn cứ vào khung phân phối chương trình; mức độ cần đạt về chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Lịch sử lớp 10, 11,12 đã quy định trong Chương trình GDTX cấp THPT và sách giáo khoa Lịch sử lớp 10, 11,12 (chương trình ban cơ bản) để quy định, phân phối chi tiết thời lượng cho từng bài học, tiết học cho phù hợp với đối tượng người học và điều kiện học tập cụ thể. 



2. Tổ chức dạy học



a) Giáo viên cần chú ý hướng dẫn học viên phân tích, giải thích các mối quan hệ giữa các sự kiện, so sánh, đối chiếu, rút ra bài học lịch sử. 



- Trong quá trình dạy học, giáo viên cần chú ý hư​ớng dẫn học viên khai thác tranh ảnh, lược đồ, bản đồ lịch sử giúp  học viên làm quen với kỹ năng phân tích tranh ảnh, lược đồ, bản đồ gắn liền với nội dung SGK.



- Hướng dẫn học viên lập bảng thống kê các sự kiện lịch sử của một bài, chương, giai đoạn lịch sử.



- Hướng dẫn học viên làm bài tập trắc nghiệm khách quan với các dạng khác nhau.



   
b) Đối với những tiết ôn tập có tính chất tổng kết một giai đoạn lịch sử, giáo viên cần hướng dẫn học viên củng cố, hệ thống hoá  những kiến thức trọng tâm, cơ bản nhất của từng giai đoạn lịch sử. Nội dung ôn tập phù hợp với trình độ học lực của học viên, đảm bảo ôn tập đủ các kiến thức, rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu.




c) Một số nội dung, kiến thức khó, phức tạp đối với học viên GDTX đã được giảm bớt về  nội dung, mức độ yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng. Cụ thể như sau:




- Đối với chương trình lớp 10:




Phần Lịch sử thế giới thời nguyên thuỷ, cổ đại, trung đại: Chương II. Xã hội cổ đại




Chương trình Lịch sử THPT yêu cầu: hiểu biết tình hình phát triển sớm ở Ai Cập, Lưỡng hà, Trung Quốc, Ấn Độ cổ đại và sự hình thành các quốc gia cổ đại ở phương Đông.



Nhưng chương trình Lịch sử GDTX cấp THPT chỉ yêu cầu: trình bày được những nét chính về: điều kiện tự nhiên và sự hình thành các quốc gia cổ đại ở phương Đông...



- Đối với chương trình lớp 11:



Phần Lịch sử thế giới hiện đại ( từ  năm 1917 đến năm 1945)



Có giảm mức độ ở nội dung sau:



Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941)



Chương trình Lịch sử THPT yêu cầu: 



- Hiểu được vì sao năm 1917, nước Nga tiến hành hai cuộc cách mạng. Quá trình chuyển biến từ cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai sang cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười. Ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười. 



- Hiểu được công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô ( 1921 – 1941): Quá trình công nghiệp hóa, tập thể hoá nông nghiệp. Nêu những thành tựu chính và đánh giá ý nghĩa. Một số sai lầm, thiếu sót ảnh hưởng đến sự phát triển của lịch sử.



Những chương trình Lịch sử GDTX cấp THPT chỉ yêu cầu:



- Nhận biết được những nét chính vê tình hình nước Nga từ cách mạng tháng Hai đến cách mạng tháng Mười.



- Biết nét chính về quá trình chuyển biến từ cách mạng dân chủ tư sản tháng hai sang cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười.



- Trình bày và phân tích ý nghĩa của cách mạng tháng Mười.



- Ghi nhớ được những nét chính về những thành tựu  trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhận biết một số sai lầm và thiếu sót của Liên Xô trong thời kỳ này.



-  Đối với chương trình lớp 12:



Phần lịch sử thế giới hiện đại: 



Giảm bớt một số yêu cầu về mức độ kiến thức, kỹ năng tại chương II: Liên xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên bang Nga ( 1991- 2000)




Chương trình Lịch sử THPT yêu cầu:



Nêu và chứng minh được:



- Tình hình Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991: những thành tựu chính trong công cuộc khôi phục và xây dựng CNXH ở Liên Xô và Đông Âu. Qua trình khủng hoảng (về các mặt kinh tế, chính trị, xã hội,...) dẫ đến sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu.



- Liên bang Nga (từ năm 1991 đến nay): những nét chính về các mặt: kinh tế, chính trị, chính sách đối ngoại, vị trí nước Nga trên trường quốc tế...



Nhưng chương trình Lịch sử GDTX cấp THPT chỉ yêu cầu:



Trình bày được:



- Tình hình Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991 qua hai giai đoạn:



 Quá trình hình thành, phát triển của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX.



Những năm khủng hoảng dẫn đến sự tan rã của Liên Xô và sụp đổ của chế độ XHCN ở Đông Âu (giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX).



- Liên bang Nga (từ năm 1991 đến nay): những nét chính về các mặt: kinh tế, chính trị, chính sách đối ngoại, vị trí nước Nga trên trường quốc tế...




d) Do qui định thời lượng học tập của chương trình GDTX cấp THPT ít hơn chương trình THPT nên trong quá trình dạy học, giáo viên cần lựa chọn những kiến thức cơ bản, cốt lõi nhất cung cấp cho học viên. Tùy điều kiện và đối tượng học tập ở từng địa phương, có thể xem xét, bố trí bổ sung thêm thời lượng học tập  và ôn tập cho nội dung sau, nếu thấy cần thiết:




+ Chương trình lớp 10: 10 tiết




- Phần lịch sử thế giới thời nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại : 4 tiết




Chương II. Xã hội cổ đại: 2 tiết.




Chương VI. Tây Âu thời trung đại: 2 tiết.




Phần Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XIX: 4 tiết




Các chương I, Chương II, Chương III: mỗi chương 01 tiết để học kiến thức.




Ôn tập Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XIX: 01 tiết




Phần Lịch sử thế giới cận đại: 02 tiết




Chương II. Các nước Âu – Mỹ (từ đầu thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX): 01 tiết học kiến thức.




Ôn tập Lịch sử thế giới cận đại : 01 tiết




+ Chương trình lớp 11: 7 tiết



Phần Lịch sử Thế giới cận đại ( tiếp theo): 2 tiết



Chương I, Chương II: mỗi chương 01 tiết để học kiến thức.



Phần Lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945): 3 tiết



         Các chương I, Chương II, Chương III: mỗi chương 01 tiết để học kiến thức.



Phần Lịch sử Việt Nam ( 1858 – 1918): 02 tiết



Chương I, Chương II: mỗi chương  01 tiết để học kiến thức.




+ Chương trình lớp 12: 10 tiết



Phần Lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1945 đến năm 1945): 3 tiết



Chương II, Chương III: mỗi chương 01 tiết để học kiến thức.



Chương IV: 01 tiết ôn tập



Phần Lịch sử Việt Nam  từ năm 1919 đến năm 2000: 7 tiết



Chương I, Chương II: mỗi chương 01 tiết để học kiến thức.



Chương III: 02 tiết để học kiến thức.



Chương IV: 01 tiết  ôn tập



Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000: 01 tiết ôn tập



   3. Kiểm tra, đánh giá



- Thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo h​ướng dẫn của Bộ GD&ĐT, khi ra đề kiểm tra viết 1 tiết và kiểm tra học kỳ, giáo viên  căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng được quy định trong chương trình để đưa ra những nội dung kiểm tra cho phù hợp với đối tượng học viên.



         -  Đảm bảo thực hiện đúng, đủ các bài kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kỳ  theo quy định của khung phân phối chương trình. Học kỳ I của lớp 10 và lớp 12 có 02 bài kiểm tra 1 tiết.



        - Nội dung kiểm tra, đánh giá cần giảm các câu hỏi kiểm tra ghi nhớ kiến thức một cách máy móc, tăng cư​ờng kiểm tra kiến thức ở các mức độ hiểu và vận dụng kiến thức.



           - Cần kết hợp giữa các câu hỏi trắc nghiệm khách quan và câu hỏi tự luận trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên.



- Bài kiểm tra 15 phút nên tiến hành dưới hình thức trắc nghiệm khách quan 100%. Bài kiểm tra viết hết chương và kiểm tra học kỳ nên thực hiện phối hợp hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận. Tỉ lệ về nội dung và điểm phần trắc nghiệm khách quan tối đa là 30%.



- Sở GD&ĐT hướng dẫn thống nhất đối với các trung tâm GDTX về vấn đề kiểm tra, đánh giá để đảm bảo đủ số lượng điểm kiểm tra 1 tiết và kiểm tra học kỳ theo quy định.
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MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN



 I. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 



LỚP 10



        Tổng số tiết  :  32 tuần x 1 tiết/tuần
=     32 tiết



Học kỳ I :        16 tuần x 1 tiết/tuần 
=     16 tiết



Học kỳ II :       16 tuần x 1 tiết/tuần
=     16 tiết



			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số 


			Kiến thức 


			Bài tập-Ôn tập


			Kiểm tra





			Phần I: Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học



1. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng.



2. Thế giới vật chất tồn tại khách quan.



3. Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất.



4. Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.



5. Cách thức vận động và phát triển của sự và hiện tượng.



6. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng.



7. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.



8. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội.



9. Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triển của xã hội.


			15


			13


			1


			1





			Phần II: Công dân với đạo đức



1. Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học:



a) Quan niệm về đạo đức.



b) Một số phạm trù cơ bản của đạo đức.



2. Giá trị đạo đức:



a) Quan hệ với bản thân.



b) Quan hệ với gia đình.



c) Quan hệ với cộng đồng, đất nước, nhân loại.






			14


			12


			1


			1








			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số 


			Kiến thức 


			Bài tập-Ôn tập


			Kiểm tra





			Thực hành, ngoại khoá


			1


			


			1


			





			Kiểm tra học kỳ I


			1


			


			


			1





			Kiểm tra học kỳ II


			1


			


			


			1





			                                 Cộng


			32


			25


			3


			4








LỚP 11



       Tổng số tiết  :  32 tuần  x 1 tiết/tuần
=      32 tiết



Học kỳ I :       16 tuần x 1 tiết/tuần 
=     16 tiết



Học kỳ II :      16 tuần  x 1 tiết/tuần
=     16 tiết



			NỘI DUNG


			Số tiết





			


			Tổng số 


			Kiến thức 


			Bài tập-Ôn tập


			Kiểm tra





			Phần III. Công dân với kinh tế



1. Một số phạm trù và quy luật cơ kinh tế cơ bản:



a) Công dân với sự phát triển kinh tế.



b) Hàng hoá-Tiền tệ-Thị trường.



c) Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.



d) Cung-cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá.



2. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Vai trò của Nhà nước và trách nhiệm của công dân trong lĩnh vực kinh tế:



a) Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.



b) Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước.






			15






			12






			2


			1









			Phần IV.  Công dân với các vấn đề chính trị – xã hội



1. Chủ nghĩa xã hội.



2. Nhà nước xã hội chủ nghĩa.



3. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.



4. Chính sách dân số và giải quyết việc làm.






			14


			12


			1


			1








			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Kiến thức


			Bài tập-Ôn tập


			Kiểm tra





			 5. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.



6. Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá.



7. Chính sách quốc phòng và an ninh.



8. Chính sách đối ngoại.


			


			


			


			





			Thực hành, ngoại khoá


			1


			  


			1


			





			Kiểm tra học kỳ I


			1


			


			


			1





			Kiểm tra học kỳ II 


			1


			


			


			1





			                               Cộng


			32


			24


			4


			4








 LỚP 12



Tổng số tiết: 32 tuần x  1 tiết/tuần   = 32 tiết



Học kỳ I :     16 tuần x 1 tiết/tuần   =  16 tiết



Học kỳ I :     16 tuần x 1 tiết/tuần   =  16 tiết



			NỘI DUNG


			Số tiết 





			


			Tổng số


			Kiến thức


			Bài tập,



Ôn tập


			Kiểm tra





			Phần V. Công dân với pháp luật



I. Bản chất và vai trò của pháp luật đối với sự phát triển của công dân, đất nước và nhân loại


			15


			13


			1


			1





			1. Pháp luật và đời sống



2 Thực hiện pháp luật



3. Bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo



4. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước



5. Pháp luật với hoà bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại



6. Thực hành, ngoại khoá


			


			


			


			





			II. Quyền và nghĩa vụ công dân trong 



     các lĩnh vực của đời sống xã hội


			15


			13


			1


			1





			1. Công dân bình đẳng trước pháp luật



2. Pháp luật với sự phát triển của công dân



3. Công dân với các quyền tự do cơ bản



4. Công dân với các quyền dân chủ



5. Thực hành, ngoại khoá


			


			


			


			





			Kiểm tra học kỳ I


			1


			


			


			1





			Kiểm tra học kỳ II


			1


			


			


			1





			Cộng


			32


			26


			2


			4








 II. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN 



       1. Hướng dẫn chung



       Phân phối chương trình này không phân chia cụ thể thời lượng cho từng bài. Thời lượng được phân chia cho từng chủ đề gắn với các nội dung giảng dạy. 



        Trên cơ sở phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình BTTHPTl, thực tế giảng dạy và trình độ học lực của học viên ở các trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX), sở giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) hoặc TTGDTX (nếu được uỷ quyền) có thể điều chỉnh một cách hợp lí thời lượng, trình tự của một số bài được sắp xếp liền nhau theo thời lượng dành cho từng cụm bài và không được thay đổi tổng số tiết dạy của mỗi học kỳ, cũng như cả năm .



      2. Tổ chức dạy học



           a) Trên cơ sở phân phối chương trình của Bộ, sở GD&ĐT hoặc của TTGDTX (nếu được uỷ quyền), giáo viên căn cứ vào đặc điểm, trình độ học lực của học viên mà phân phối nội dung cho hợp lý.  



          b) Các tiết thực hành, ngoại khoá thực hiện như sau:




- Sở GD&ĐT có thể uỷ nhiệm cho TTGDTX lựa chọn nội dung cho các tiết thực hành ngoại khoá dựa trên các vấn đề sau: 



    + Vận dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống thực tiễn;




+ Những vấn đề của địa phương tương ứng với các bài đã học;



+ Những vấn đề cần giáo dục cho học sinh ở địa phương như trật tự an toàn giao thông; giáo dục môi trường; phòng chống AIDS, ma tuý, tệ nạn xã hội ... 




+ Những gương người tốt, việc tốt, những học viên chăm ngoan, vượt khó, học giỏi; 




+ Các hoạt động chính trị xã hội của địa phương;




- Vấn đề của địa phương có thể thay đổi từng năm.




- Hình thức thể hiện: tổ chức trao đổi, thảo luận, liên hệ với thực tế nhà trường; có thể đi tham quan, tổ chức thi tìm hiểu; có thể mời cán bộ, chuyên gia đến nói chuyện, trao đổi ...   



* Đối với lớp 12: tiết thực hành, ngoại khoá thực hiện như sau:



- Sở giáo dục và đào tạo có thể uỷ quyền cho TTGDTX lựa chọn nội dung cho các tiết thực hành, ngoại khoá dựa trên các vấn đề sau:



+ Thanh niên với việc xây dựng làng, xã, phường, khu dân cư có nếp sống văn hoá mới.



+ Trách nhiệm của công dân với vấn đề bảo vệ các công trình an ninh quốc gia tại địa phương.



+ Giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội...



+ Những gương người tốt, việc tốt, học sinh chăm ngoan.



+ Các hoạt động kinh tế- chính trị - xã hội tại địa phương.



c) Trình tự nội dung trong chương trình lớp 12 môn Giáo dục công dân của Chương trình BTTHPT và thứ tự trong sách giáo khoa có sự khác biệt. Vì vậy, sở giáo dục và đào tạo hoặc TTGDTX (nếu được uỷ quyền) xây dựng phân phối chương trình theo Khung phân phối chương trình của Bộ.



        3. Kiểm tra đánh giá



       -  Phải thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, khi ra đề kiểm tra (dưới 1 tiết, 1 tiết, học kỳ) phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình BTTHPT.



 - Trong cả năm học phải dành 4 tiết để kiểm tra. Trong đó có 2 tiết dành cho kiểm tra học kỳ (học kỳ I: 1 tiết; học kỳ II: 1 tiết);  2 tiết kiểm tra giữa học kỳ (học kỳ I: 1 tiết và học kỳ II: 1 tiết).



         - Phải đảm bảo thực hiện đúng, đủ các tiết kiểm tra, kiểm tra thực hành, kiểm tra học kì như trong phân phối chương trình.



         - Phải đánh giá được cả kiến thức, kỹ năng, lý thuyết và thực hành và phải theo nội dung, mức độ yêu cầu được quy định trong chương trình môn học.



         - Giáo viên cần sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên.



PAGE  


78









Ngu van.doc

 MÔN: NGỮ VĂN



LỚP 10



                                  Tổng số tiết:  32 tuần x 3 tiết/tuần
=  96 tiết



Học kỳ I :      16 tuần x  3 tiết/tuần 
=  48 tiết



Học kỳ II :     16 tuần x  3 tiết/tuần
=  48 tiết



I. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 



			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Lí thuyết 


			Luyện tập


			Ôn tập


			Kiểm tra





			I. TIẾNG VIỆT


			15


			10


			3


			2


			





			1. Giao tiếp:



   Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ.


2. Phong cách ngôn ngữ:



   a) Ngôn ngữ dạng nói và dạng viết.



   b) Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt.



   c) Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.


3. Một số kiến thức khác:



   a) Khái quát về lịch sử tiếng Việt. 



   b) Yêu cầu về sử dụng tiếng Việt.



   c) Một số yếu tố thường dùng để cấu tạo từ Hán Việt.



4. Thực hành kỹ năng sử dụng từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp và các biện pháp tu từ. 



5. Ôn tập Tiếng Việt.


			


			


			


			


			





			II. LÀM VĂN


			32


			19


			5


			4


			4





			1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản:



     Hệ thống hoá kiến thức chung về văn bản đã học ở Trung học cơ sở.


2. Các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt:



     a) Hệ thống hoá các kiểu văn bản đã học ở Trung học cơ sở:



   - Văn bản tự sự có yếu tố miêu tả, biểu cảm; cách tóm tắt văn bản tự sự theo nhân vật chính.



- Văn bản thuyết minh; cách tóm tắt văn bản thuyết minh.



   - Văn bản nghị luận.



   - Luyện nói, luyện viết đoạn văn, bài văn tự sự, thuyết minh, nghị luận.



   b) Một số kiểu văn bản khác: quảng cáo, kế hoạch cá nhân.


			


			


			


			


			








			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Lí thuyết 


			Luyện tập


			Ôn tập


			Kiểm tra





			3. Ôn tập  Làm văn.



4. Kiểm tra Làm văn


			


			


			


			


			





			III. VĂN HỌC


			41


			33


			3


			5


			





			1. Văn bản văn học:



    a)Văn học dân gian Việt Nam và nước ngoài:



   - Sử thi: Chiến thắng Mtao Mxây (trích Đam săn); Uy-li-xơ trở về (trích Ô-đi-xê) - Hô-me-rơ



   - Truyền thuyết: An Dương Vương



   - Truyện cổ tích: Tấm Cám



   Đọc thêm: Sử thi Ra-ma buộc tội (trích Ra-ma-ya-na) - Van-mi-ki; truyện cười Nhưng nó phải bằng hai mày, Tam đại con gà; truyện thơ Lời tiễn dặn (trích Tiễn dặn người yêu)



  - Ca dao: một số bài ca dao yêu thương tình nghĩa, ca dao than thân, ca dao châm biếm hài hước



   b)Văn học Việt Nam và nước ngoài từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX



   - Thơ: Thuật hoài - Phạm Ngũ Lão; Bảo kính cảnh giới số 43 - Nguyễn Trãi; Nhàn - Nguyễn Bỉnh Khiêm; Độc Tiểu Thanh kí - Nguyễn Du; Hoàng hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng - Lí Bạch



    Đọc thêm: Quốc tộ - Đỗ Pháp Thuận; Cáo tật thị chúng - Mãn Giác; Quy hứng - Nguyễn Trung Ngạn: Hoàng hạc lâu - Thôi Hiệu; Khuê oán -Vương Xương Linh; Thu hứng - Đỗ Phủ; Điểu Minh Giản - Vương Duy; thơ Haicư – Ba-Sô, Bu-Son



    - Phú: Bạch Đằng giang phú -Trương Hán Siêu



   - Ngâm khúc: Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (trích Chinh phụ ngâm) - Đặng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm diễn ca



   - Nghị luận: Đại cáo bình Ngô -Nguyễn Trãi.


			


			


			


			


			








			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Lí thuyết 


			Luyện tập


			Ôn tập


			Kiểm tra





			- Tiểu thuyết chương hồi Trung Quốc: Hồi trống cổ thành (trích Tam quốc diễn nghĩa) - La quán Trung



    Đọc thêm: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (trích Tam quốc diễn nghĩa) - La quán Trung



    - Sử kí: Trần Quốc Tuấn (trích Đại Việt sử kí toàn thư)- Ngô Sĩ Liên   



     Đọc thêm: Thái sư Trần Thủ Độ (trích Đại Việt sử kí toàn thư)-Ngô Sĩ Liên; Bài tựa sách “Trích diễm thi tập”- Hoàng Đức Lương; Hiền tài là nguyên khí quốc gia -Thân Nhân Trung; Một vài đoạn bình sử của Lê Văn Hưu



    - Truyện: Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (trích Truyền kì mạn lục)- Nguyễn Dữ



   - Truyện thơ Nôm: Trao duyên, Nỗi thương mình, Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều)- Nguyễn Du



    Đọc thêm: Thề nguyền (trích Truyện Kiều)- Nguyễn Du



   2. Lịch sử văn học:



   a) Quá trình văn học: khái quát về văn học Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; văn học dân gian Việt Nam; văn học Việt Nam giai đoạn từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX.



   b) Tác giả văn học: một số nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của tác giả có tác phẩm được học trong chương trình. 



    Đọc thêm: Tác giả Nguyễn Trãi và tác giả Nguyễn Du


   3. Lý luận văn học:



     Văn bản văn học: văn bản văn học, ngôn từ, hình tượng, ý nghĩa.



   b) Thể loại: sơ lược về một số thể loại văn học dân gian và văn học trung đại (Việt Nam và nước ngoài) được học trong chương trình.



   c) Một số khái niệm lý luận văn học  khác: nhân vật trữ tình, cốt truyện, kết cấu.



   4. Tổng kết Văn học






			


			


			


			


			








			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Lí thuyết 


			Luyện tập


			Ôn tập


			Kiểm tra





			IV. Kiểm tra tổng hợp Tiếng Việt, Làm văn, Văn học.


			4


			


			


			


			4





			Kiểm tra học kỳ I


			2


			


			


			


			2





			Kiểm tra học kỳ II


			2


			


			


			


			2





			Cộng


			96


			62


			11


			11


			12








LỚP 11



                                      Tổng số tiết:  32 tuần x 3,5 tiết/tuần
=  112 tiết



 Học kỳ I :      16 tuần x  3 tiết/tuần 
=  48 tiết



Học kỳ II :      16 tuần x  4 tiết/tuần
=  64 tiết



			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Lí thuyết






			Luyện tập


			Ôn tập


			Kiểm tra





			I. TIẾNG VIỆT


			15


			10


			3


			2


			





			   1. Giao tiếp:



   Ngữ cảnh



   2. Phong cách ngôn ngữ:



   a) Phong cách ngôn ngữ chính luận.



   b) Phong cách ngôn ngữ báo chí.



   3. Một số kiến thức khác:



   a) Nghĩa của câu.



   b) Đặc điểm loại hình Tiếng Việt.



   c) Một số yếu tố Hán Việt dùng để cấu tạo danh từ trừu tượng và thuật ngữ.



   d) Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân.



   4. Ôn tập Tiếng Việt.


			


			


			


			


			





			II. LÀM VĂN


			42


			30


			6


			2


			4





			1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản:



   - Liên kết và lập luận trong văn bản:



Hệ thống hoá kiến thức về liên kết trong văn bản nghị luận.


			


			


			


			


			








			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Lí thuyết






			Luyện tập


			Ôn tập


			Kiểm tra





			    - Đoạn của văn bản:



    Hệ thống hoá kiến thức về đoạn văn, các loại đoạn văn, cách viết đoạn văn theo các thao tác lập luận: phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận.



    2. Các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt:



    a) Văn bản nghị luận: Tóm tắt văn bản nghị luận; các thao tác lập luận: so sánh, phân tích, bác bỏ, suy lý và bình luận; kết hợp các thao tác lập luận trong văn nghị luận; viết đoạn văn, bài văn nghị luận phối hợp các thao tác.  



   b) Một số kiểu văn bản khác: Phỏng vấn; Bản tin; Bản tóm tắt tiểu sử.   



   3. Ôn tập Làm văn.   



   4. Kiểm tra Làm văn.


			


			


			


			


			





			III. VĂN HỌC


			47


			38


			3


			6


			





			1. Văn bản văn học:



   a) Văn học Việt Nam và nước ngoài từ thế kỷ X đến cuối thế kỷ XIX (tiếp theo).



   - Kí: Vào Trịnh phủ (trích Thượng kinh kí sự) - Lê hữu Trác



   -Truyện thơ Nôm: Lẽ ghét thương (trích Lục Vân Tiên) - Nguyễn Đình Chiểu



   -Thơ: Tự tình - Hồ Xuân Hương; Sa hành đoản ca - Cao Bá Quát; Thu điếu - Nguyễn Khuyến; Thương vợ - Trần Tế Xương



   Đọc thêm: Chạy Tây - Nguyễn Đình Chiểu; Khóc Dương Khuê - Nguyễn Khuyến; Vịnh khoa thi Hương - Trần Tế Xương



   - Văn tế: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu



   - Hát Nói: Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ



   - Truyện: Người cầm quyền khôi phục uy quyền (trích Những người khốn khổ) - V. Huy-gô


			


			


			


			


			





			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Lí thuyết






			Luyện tập


			Ôn tập


			Kiểm tra





			    Đọc thêm: Hương Sơn phong cảnh ca - Chu Mạnh Trinh; Chiếu cầu hiền - Ngô Thì Nhậm; Điều trần - Nguyễn Trường Tộ



   b) Văn học Việt Nam và nước ngoài từ đầu thế kỷ XX đến  năm 1945.



   - Truyện: Hai đứa trẻ - Thạch Lam; Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân; Chí Phèo - Nam Cao; Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ) - Vũ Trọng Phụng



    Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng - Hồ Biểu Chánh; Vi hành - Nguyễn Ái Quốc; Tinh thần thể dục - Nguyễn Công Hoan; Người trong bao - A.Sê-khốp



- Thơ: Xuất dương lưu biệt - Phan Bội Châu; Hầu trời - Tản Đà; Mộ - Hồ Chí Minh; Từ ấy - Tố Hữu; Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử; Vội vàng - Xuân Diệu; Tràng giang - Huy Cận; Tôi yêu em - Puskin.



Đọc thêm: Lai tân - Hồ Chí Minh; Nhớ đồng - Tố Hữu; Tương tư - Nguyễn Bính; Chiều xuân - Anh Thơ; Bài thơ số 28 - Ta-go



   - Nghị luận: Một thời đại trong thi ca - Hoài Thanh và Hoài Chân; Điếu văn đọc trước mộ Mác -  Ăng-ghen



    Đọc thêm: Bàn về đạo đức Đông Tây                - Phan Chu Trinh; Tiếng mẹ đẻ, nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức - Nguyễn An Ninh



   - Kịch: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô) - Nguyễn Huy Tưởng



     Đọc thêm: Tình yêu và thù hận (trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét)- W.Sec-xpia.



2. Lịch sử văn học:



   a) Quá trình văn học: Khái quát về văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1945.






			


			


			


			


			








			Nội dung


			Số tiết 





			


			Tổng số


			Lí thuyết


			Luyện tập


			Ôn tập


			Kiểm tra





			   b) Tác giả văn học: một số nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của tác giả có tác phẩm được học trong chương trình.



   3. Lý luận văn học:



   a) Thể loại: 



   - Sơ lược về các thể loại tiêu biểu của văn học Việt Nam (từ thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX, từ đầu thế kỷ XX đến 1945) và văn học nước ngoài được học trong chương trình.



   - Loại thể: tự sự, trữ tình, kịch, nghị luận.



   c) Một số khái niệm văn học khác: 



   Sơ lược về trào lưu, khuynh hướng, chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa lãng mạn.  



    4. Ôn tập Văn học.


			


			


			


			


			





			IV. Kiểm tra tổng hợp Tiếng Việt, Làm văn, Văn học.


			4


			


			


			


			4





			Kiểm tra học kỳ I


			2


			


			


			


			2





			Kiểm tra học kỳ II


			2


			


			


			


			2





			Tổng


			112


			78


			12


			10


			12








LỚP 12



       Tổng số tiết: 32 tuần x 3 tiết/tuần   = 96 tiết



                            Học kỳ I :     16 tuần x 3 tiết/tuần  = 48 tiết



                            Học kỳ I :      16 tuần x 3 tiết/tuần = 48 tiết



			Nội dung


			Số tiết 





			


			Tổng số


			Lí thuyết


			Luyện tập


			Ôn tập


			Kiểm tra





			I. TIẾNG VIỆT


			15


			6


			6


			3


			





			1. Giao tiếp: 


 Nhân vật giao tiếp



 2. Phong cách ngôn ngữ:



- Phong cách ngôn ngữ khoa học



   - Phong cách ngôn ngữ hành chính



3. Một số kiến thức khác:



- Luật thơ



- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt


			


			


			


			


			





			Nội dung


			Số tiết 





			


			Tổng số


			Lí thuyết


			Luyện tập


			Ôn tập


			Kiểm tra





			II. LÀM VĂN


			32


			17


			7


			4


			4





			1. Kiến thức chung về văn bản và tạo lập văn bản



2. Các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt:



- Văn bản nghị luận



- Một số kiểu văn bản khác



3. Ôn tập làm văn



4. Kiểm tra làm văn


			


			


			


			


			





			III. VĂN HỌC


			41


			37


			


			4


			





			1. Văn bản văn học


			


			


			


			


			





			- Truyện hiện đại Việt Nam và nước ngoài: Vợ nhặt - Kim Lân; Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài; Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành; Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu; Số phận con người - Sô-lô-khốp; Thuốc - Lỗ Tấn; Ông già và biển cả - Hê-min-uây 



     Đọc thêm: Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi; Một người Hà Nội - Nguyễn Khải; Mùa lá rụng trong vườn - Ma Văn Kháng; Bắt sấu rừng U Minh Hạ (trích Hương rừng Cà Mau)- Sơn Nam.   


- Ký hiện đại Việt Nam: Người lái đò Sông Đà - Nguyễn Tuân; Ai đã đặt tên cho dòng sông? - Hoàng Phủ Ngọc Tường



     Đọc thêm: Những năm tháng không thể nào quên (trích đoạn) - Võ Nguyên Giáp



- Thơ trữ tình hiện đại Việt Nam và nước ngoài: Tây tiến - Quang Dũng; Việt Bắc (trích đoạn) - Tố Hữu; Đất nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng) - Nguyễn Khoa Điềm; Sóng - Xuân Quỳnh.



   Đọc thêm: Đàn ghi ta của Lorca (trích tập thơ Khối vuông ru-bích) - Thanh Thảo; Đất nước - Nguyễn Đình Thi; Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên; Bác ơi - Tố Hữu; Dọn về làng - Nông Quốc Chấn; Đò lèn - Nguyễn Duy; Tự do - Pôn Ê-luy-a 



- Kịch hiện đại Việt Nam: Cuộc đối thoại giữa hồn và xác (trích Hồn Trương Ba da hàng thịt) - Lưu Quang Vũ



- Nghị luận hiện đại Việt Nam và nước ngoài: Tuyên ngôn độc lập - Hồ Chí Minh .


			


			


			


			


			








			Nội dung


			Số tiết 





			


			Tổng số


			Lí thuyết


			Luyện tập


			Ôn tập


			Kiểm tra





			  Đọc thêm: Nguyễn Đình Chiểu, Ngôi sao sáng trong bầu trời văn nghệ dân tộc - Phạm Văn Đồng; Bàn về thơ - Nguyễn Đình Thi; Chân dung văn học - Xvai-gơ.






			


			


			


			


			





			2. Văn bản nhật dụng


  3. Lịch sử văn học



- Quá trình văn học: Văn học Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX.



Tác giả văn học: một số nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của các tác giả có tác phẩm học trong chương trình; tác giả Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh.






			


			


			


			


			





			4. Lý luận văn học



  - Thể loại: sơ lược các thể loại tiêu biểu của văn học Việt Nam (từ năm 1945 đến hết thế kỷ XX) và văn học nước ngoài được học trong chương trình.



  - Một số khái niệm lí luận văn học: quá trình văn học, phong cách văn học, giá trị văn học, tiếp nhận văn học.



- Phong cách nghệ thuật: vài nét về phong cách nghệ thuật của một số tác giả tiêu biểu trong chương trình.


			


			


			


			


			





			IV. Kiểm tra tổng hợp Tiếng Việt, Làm văn, Văn học (mỗi học kỳ 2 tiết)


			4


			


			


			


			4





			Kiểm tra học kỳ I


			2


			


			


			


			2





			Kiểm tra học kỳ II


			2


			


			


			


			2





			                             Cộng


			96


			60


			12


			12


			12








II. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN



1. Hướng dẫn chung



 Khung phân phối chương trình này không chi tiết thời lượng cho từng bài cụ thể. Thời lượng được phân chia cho từng phân môn gắn với nội dung chương trình của từng phân môn. Số tiết dành cho lí thuyết, luyện tập, ôn tập và kiểm tra đã được quy định trong Khung phân phối chương trình, không được cắt giảm thời lượng của các phần này.



Dựa trên cơ sở Khung phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuẩn kiến thức kỹ năng quy định trong Chương trình GDTX cấp THPT, điều kiện dạy học và trình độ học lực của học viên ở các trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX), sở giáo dục và đào tạo hoặc TTGDTX (nếu được uỷ quyền)  xây dựng phân phối chương trình chi tiết; có thể điều chỉnh một cách hợp lý thời lượng và trình tự của một số bài được sắp xếp liền nhau theo thời lượng dành cho từng cụm bài trong tuần, miễn là không giảm tổng số tiết dạy của mỗi học kì, cũng như của cả năm học. 



Trong quá trình thực hiện chương trình Ngữ văn GDTX cấp THPT, các địa phương tuỳ theo tình hình đối tượng và điều kiện dạy học có thể tăng thêm thời lượng để đảm bảo đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng cơ bản của chương trình, nhưng phải  kết thúc học kỳ I và học kỳ II theo đúng quy định của Bộ.   



2. Tổ chức dạy học



a) Trong khi thực hiện chương trình, nếu có những điểm khác nhau giữa  phân phối chương trình, sách giáo khoa, sách hướng dẫn dạy học thì giáo viên thực hiện theo khung phân phối chương trình. Ví dụ: giáo viên không phải dạy bài Thực hành một số phép tu từ ngữ âm; thực hành một số phép tu từ cú pháp trong sách giáo khoa lớp 12 vì phân phối chương trình không có tên những bài đó. Tương tự như vậy, đối với những phần khác.



b) Một số nội dung phần Văn học trong sách giáo khoa được Chương trình Ngữ văn GDTX cấp THPT chuyển thành nội dung đọc thêm:



Lớp 10: Truyện cười Nhưng nó phải bằng hai mày, Tam đại con gà; Thơ Thu hứng - Đỗ Phủ; Tựa “Trích diễm thi tập”- Hoàng Đức Lương.



Lớp 11: Nghị luận Chiếu cầu hiền - Ngô Thì Nhậm; Bàn về đạo đức Đông Tây - Phan Chu Trinh; Truyện Người trong bao - A. Sê-khốp; Kịch Tình yêu và thù hận (trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét)- W.Sec-xpia.



Lớp 12: Truyện Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi; Cây đàn ghi ta của Lorca (trích tập thơ Khối vuông ru-bích) - Thanh Thảo; Nghị luận Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong bầu trời văn nghệ dân tộc - Phạm Văn Đồng.



c) Các thiết kế bài giảng phải bám sát của chuẩn kiến thức, kĩ năng trong Chương trình.



  d) Để đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và phù hợp với điều kiện dạy-học từng vùng miền, có thể tăng thêm lượng thời gian cho từng phân môn ở mỗi lớp như sau:



- Chương trình lớp 10: 17 tiết 



- Phần Tiếng Việt: tăng thêm 1 tiết lí thuyết, 2 tiết luyện tập



- Phần Làm văn: tăng 2 tiết lí thuyết, 4 tiết luyện tập



  - Phần Văn học: tăng 8 tiết



  - Chương trình lớp 11: 19 tiết


  - Phần Tiếng Việt: tăng thêm 1 tiết lí thuyết và 2 tiết luyện tập



  - Phần Làm văn: tăng 3 tiết lí thuyết và 5 tiết luyện tập



  - Phần Văn học: tăng 8 tiết



 - Chương trình lớp 12: 17 tiết


 - Phần Tiếng Việt: tăng thêm 1 tiết lí thuyết và 2 tiết luyện tập



 - Phần Làm văn: tăng 2 tiết lí thuyết và 4 tiết luyện tập



 - Phần Văn học: 8 tiết



 đ) Những tiết đọc văn có phần đọc thêm, sau khi dạy xong phần chính, giáo viên cần phải dành một khoảng thời gian nhất định để hướng dẫn ngắn gọn cách thức đọc-hiểu bài đọc thêm, giúp học viên đọc và nắm được những giá trị cơ bản về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Bài đọc thêm cũng thuộc phạm vi kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy và học tập.   



e) Căn cứ vào thực tế trình độ học lực của học viên, giáo viên định ra nội dung ôn tập phù hợp với tình hình học tập cụ thể của từng lớp học và đảm bảo những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình. Khi ôn tập, giáo viên cần hướng dẫn cho học viên chuẩn bị nội dung ôn tập trước khi đến lớp để phát huy tốt sự làm việc tích cực, chủ động của học viên.



f) Đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn gắn liền với việc đổi mới phương tiện, thiết bị dạy học. Trên cơ sở các phương tiện, thiết bị dạy học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc trưng của môn học, giáo viên cần sáng tạo trong việc sử dụng các thiết bị phù hợp với nội dung bài học để nâng cao chất lượng dạy - học.  



3. Kiểm tra đánh giá



Tiếp tục thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá  theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khi ra các đề kiểm tra phải bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng của Chương trình GDTX cấp THPT.



 Trong cả năm học, mỗi lớp phải dành 12 tiết kiểm tra (trong đó tối thiểu phải có 10 tiết kiểm tra ở lớp). Để tăng cường thời gian học kiến thức mới ở trên lớp và luyện tập cho học viên, giáo viên có thể cho học viên làm một số bài kiểm tra ở nhà. Kiến thức trong bài kiểm tra là kiến thức tổng hợp bao gồm kiến thức Tiếng Việt, Văn học và Làm văn. Vì vậy, phân môn Văn học và Tiếng Việt không có bài kiểm tra riêng.



Phải thực hiện đúng, đủ các bài kiểm tra từ 1 tiết trở lên và đánh giá cả kiến thức, kỹ năng, lý thuyết, thực hành theo nội dung, yêu cầu đã được quy định trong chương  trình.
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Hoa hoc.doc

MÔN:  HOÁ HỌC



I. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 



 LỚP 10



Tổng số tiết : 2 tiết/tuần  x  32 tuần  = 64 tiết



Học kỳ I:
 2 tiết/tuần  x  16 tuần  = 32 tiết



Học kỳ II:
 2 tiết/tuần  x  16 tuần  = 32 tiết



			


			 


			Số tiết





			Nội dung


			Tổng



số 


			Lý thuyết


			Luyện tập


			Ôn tập 


			Thực hành






			Kiểm tra





			Chư​ơng I. Nguyên tử



- Thành phần nguyên tử



- Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học. Đồng vị



- Cấu tạo vỏ nguyên tử. Cấu hình electron của nguyên tử


			10


			6


			3


			


			


			 1





			Ch​ư​ơng II. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn



- Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học



- Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hoá học. Định luật tuần hoàn



- Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học                                                              


			9


			6


			2


			


			


			1





			Chư​​ơng III. Liên kết hóa học



- Liên kết ion. Tinh thể ion



- Liên kết cộng hóa trị. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử



- Hóa trị. Số oxi hóa


			8


			6


			2


			


			


			





			Chư​​ơng IV. Phản ứng oxi hóa-khử



- Phản ứng oxi hóa-khử



- Phân loại phản ứng


			6


			3


			2


			


			1


			





			Ch​ư​ơng V. Nhóm halogen



- Khái quát về nhóm halogen



- Clo. Hợp chất của clo: Hiđro clorua, axit clohiđric và muối clorua; sơ l​ược về hợp chất có oxi của clo



- Flo-Brom-Iot


			9


			5


			2


			


			1


			1





			Chư​​ơng VI. Oxi. Lưu huỳnh



- Oxi-Ozon



- Lư​u huỳnh



- Hợp chất của lư​u huỳnh: H2S, SO2, SO3; Axit H2SO4 và muối sunfat


			9


			5


			2


			


			1


			1





			Ch​ư​ơng VII. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học



- Tốc độ phản ứng hóa học và các yếu tố ảnh hư​ởng



- Cân bằng hóa học và các yếu tố ảnh hưởng


			6


			3


			2


			


			1


			





			Ôn tập đầu năm


			2


			


			


			2


			


			





			Ôn tập, kiểm tra học kỳ I


			2


			


			


			1


			


			1





			Ôn tập, kiểm tra học kỳ II


			3


			


			


			2


			


			1





			Cộng


			64


			34


			15


			5


			4


			6








 LỚP 11



Tổng số tiết :
2 tiết/tuần  x  32 tuần  = 64 tiết



Học kỳ I:

2 tiết/tuần  x  16 tuần  = 32 tiết



Học kỳ II:

2 tiết/tuần  x  16 tuần  = 32 tiết



			


			


			Số tiết








			Nội dung


			Tổng số 


			Lý thuyết


			Luyện tập


			Ôn tập 


			Thực hành






			Kiểm tra





			Chư​ơng I. Sự điện li



- Sự điện ly



- Axit-Bazơ-Muối



- Sự điện ly của nư​ớc. PH.Chất chỉ thị axit-bazơ



- Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly


			7


			5


			1


			


			


			1





			Chư​ơng II. Nitơ-Photpho



- Nitơ



- Amoniac và muối amoni



- Axit nitric và muối nitrat



- Photpho



- Axit photphoric và muối photphat



- Phân bón hoá học


			11


			7


			2


			


			1


			1





			Chư​ơng III. Cacbon-Silic



- Cacbon



- Hợp chất của cacbon



- Silic và hợp chất của silic



- Công nghiệp silicat


			5


			4


			1


			


			


			





			Chư​ơng IV. Đại cư​ơng về hóa học hữu cơ



- Mở đầu



- Công thức phân tử hợp chất hữu cơ



- Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ. Phản ứng hữu cơ


			5


			4


			1


			


			


			





			Chư​ơng V. Hiđrocacbon no



- Mở đầu về hiđrocacbon no



- Ankan



- Xicloankan


			4


			3


			1


			


			


			





			Chư​ơng VI. Hiđrocacbon không no



- Mở đầu về hiđrocacbon không no



- Anken



- Ankađien



- Ankin


			7


			4


			1


			


			1


			1





			Chư​ơng VII. Hiđrocacbon thơm. Các nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa hiđrocacbon



 - Mở đầu về hiđrocacbon thơm



- Benzen và dãy đồng đẳng



- Một vài hiđrocacbon thơm khác



- Các nguồn hiđrocacbon thiên nhiên



- Hệ thống hoá hiđrocacbon


			5


			4


			1


			


			


			





			Chư​ơng VIII. Dẫn xuất halogen-Ancol-Phenol 



- Dẫn xuất halogen



- Ancol



- Phenol


			6


			4


			1


			


			


			1





			Chư​ơng IX. Anđehit-Xeton-



Axit cacboxylic 



- Anđehit-Xeton



- Axit cacboxylic


			7


			4


			2


			


			1


			





			Ôn tập đầu năm


			2


			


			


			2


			


			





			Ôn tập, kiểm tra học kỳ I


			2


			


			


			1


			


			1





			Ôn tập, kiểm tra học kỳ II


			3


			


			


			2


			


			1





			Cộng


			64


			39


			11


			5


			3


			6








LỚP 12



Tổng số tiết : 2 tiết/tuần  x  32 tuần  = 64 tiết



Học kỳ I:
 2 tiết/tuần  x  16 tuần  = 32 tiết



Học kỳ II:
 2 tiết/tuần  x  16 tuần  = 32 tiết



			


			 


			Số tiết





			Nội dung


			Tổng



số 


			Lý thuyết


			Luyện tập


			Ôn tập 


			Thực hành






			Kiểm tra





			Chư​ơng I. Este-Lipit



- Este



- Lipit



- Chất giặt rửa 


			4


			3


			1


			


			


			





			Ch​ư​ơng II. Cacbohiđrat


- Glucozơ



- Saccarozơ



- Tinh bột và xenlulozơ


			7


			4


			1


			


			1


			1





			Chư​​​ơng III. Amin, amino axit và protein



- Amin



- Amino axit



- Peptit và protein


			6


			5


			1


			


			


			





			Chư​​​ơng IV. Polime và vật liệu polime



- Đại cương về polime



- Vật liệu polime


			6


			3


			1


			


			1


			1





			Ch​ư​ơng V. Đại cương về kim loại



- Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại



- Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loại



- Hợp kim



- Ăn mòn kim loại



- Điều chế kim loại


			9


			7


			2


			


			


			





			Chư​​​ơng VI. Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm



- Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm



- Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ



- Nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm


			10


			6


			2


			


			1


			1





			Ch​ư​​ơng VII. Sắt và một số kim loại quan trọng


- Sắt. Một số hợp chất quan trọng của sắt. Hợp kim của sắt



- Crom và một số hợp chất của crom



- Đồng và một số hợp chất của đồng



- Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc


			8


			5


			2


			


			1


			





			Ch​ư​​ơng VIII. Phân biệt một số chất vô cơ


- Nhận biết một số ion trong dung dịch



- Nhận biết một số chất khí


			4


			2


			1


			


			


			1





			Ch​ư​​ơng IX. Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường


- Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế



- Hoá học và vấn đề xã hội



- Hoá học và vấn đề môi trường


			3


			3


			


			


			


			





			Ôn tập đầu năm


			2


			


			


			2


			


			





			Ôn tập, kiểm tra học kỳ I


			2


			


			


			1


			


			1





			Ôn tập, kiểm tra học kỳ II


			3


			


			


			2


			


			1





			Cộng


			64


			38


			11


			5


			4


			6








II. H​ƯỚNG DẪN  TỔ CHỨC THỰC HIỆN



1. Hư​ớng dẫn chung



Các sở GD&ĐT (trung tâm GDTX,  nếu đ​ược sở ủy quyền) căn cứ vào khung phân phối ch​ương trình; mức độ cần đạt về chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Hóa học các lớp 10, 11, 12 đã đ​ược quy định trong Ch​ương trình GDTX cấp THPT và sách giáo khoa Hóa học  lớp 10, 11, 12 (chư​ơng trình chuẩn) để phân phối chi tiết thời lư​ợng cho từng bài học, tiết học cho sát hợp với đối tượng ng​ười học và điều kiện học tập cụ thể. 



Số tiết học quy định trong khung phân phối chư​ơng trình trên là số tiết học tối thiểu để thực hiện Chương trình GDTX cấp THPT. Đối với các nội dung khó, phức tạp với người học, có thể tăng thời gian thực hiện nhưng phải phù hợp với điều kiện dạy và học (quỹ thời gian của giáo viên, học viên; kinh phí đóng góp ngoài quy định của người học ...).



Căn cứ vào điều kiện thực tế ở mỗi địa phương, để đảm bảo chất lượng dạy học, có thể bố trí thêm thời lượng dành cho ôn tập, luyện tập như sau, lớp 10: 10 tiết; lớp 11: 10 tiết; lớp 12: 15 tiết.



2. Tổ chức dạy học



Kế hoạch dạy học cho các lớp 10, 11, 12 là 64 tiết/năm; mỗi học kỳ 32 tiết/16 tuần. Cần lưu ý, SGK được biên soạn dành cho Chương trình THPT với các chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình THPT. Chương trình GDTX cấp THPT không có SGK riêng, dùng chung SGK với Chương trình THPT. Vì vậy, cần căn cứ vào số bài học trong SGK và số tiết học (gồm cả lý thuyết lẫn luyện tập) quy định trong khung chương trình, chuẩn kiến thức, kỹ năng cần đạt của từng chủ đề trong từng ch​ương để phân phối cho hợp lý. Lưu ý, một số chủ đề, mức độ yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng thấp hơn so với Chương trình THPT (ví dụ, Chương trình THPT yêu cầu ở mức độ hiểu hoặc biết và giải thích thì Chương trình GDTX chỉ yêu cầu ở mức độ biết với các yêu cầu cụ thể như nêu lên, trình bày...). 



Khuyến khích giáo viên tự tạo các dụng cụ thí nghiệm đơn giản, nguyên liệu rẻ tiền, dễ kiếm dễ làm; phối hợp chặt chẽ với các nhà tr​ường phổ thông để mượn và sử dụng phòng thí nghiệm nhằm cố gắng đảm bảo đủ các bài thực hành đã quy định trong ch​ương trình. Những nơi có điều kiện, khuyến khích sử dụng các ph​ương tiện dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin (máy vi tính, phầm mềm powerpoint, băng đĩa).



Đối với lớp 10:


Phần kiến thức cơ sở hóa học chung của Chương trình GDTX cấp THPT tập trung chủ yếu ở học kỳ 1 của lớp 10. Để giúp học viên nắm được những lý thuyết chủ đạo, làm cơ sở để nghiên cứu, tìm hiểu phần kiến thức về hóa học vô cơ và hóa học hữu cơ ở các lớp 11, 12, nên tăng cường số tiết học cho các nội dung lý thuyết và luyện tập của phần này.  Tuy nhiên, cần lưu ý đến mức độ yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng quy định trong Chương trình để giáo viên không sa vào việc cố chuyển tải đầy đủ các nội dung kiến thức trong SGK. Chẳng hạn: đối với chủ đề  "Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hoá học - Đồng vị. Nguyên tử khối trung bình" , yêu cầu về chuẩn kiến thức trong Chương trình GDTX quy định chỉ ở mức độ "Biết" (Nêu lên được các kiến thức sau: Nguyên tố hoá học bao gồm những nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân. Số hiệu nguyên tử (Z) bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số electron có trong nguyên tử ...). Tuy nhiên, chủ đề này trong SGK được biên soạn nhằm đạt được yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng quy định trong Chương trình THPT ở mức độ "Hiểu" (Hiểu được các kiến thức sau: Nguyên tố hoá học bao gồm những nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân. Số hiệu nguyên tử (Z) bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số electron có trong nguyên tử ...). Hoặc trong chủ đề "Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn", yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng chỉ ở mức độ "Biết", thấp hơn mức độ "Hiểu" và "Vận dụng" so với Chương trình THPT.



Đối với lớp 11:



Chương 1 là kiến thức cơ sở hóa học chung, 8 chương còn lại là kiến thức về các hợp chất, đơn chất vô cơ và các nhóm chức hữu cơ cụ thể. Yêu cầu về mức độ chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình GDTX tương đương với Chương trình THPT (phần lớn chỉ yêu cầu ở mức độ "Biết"). Ngoài ra, một số chủ đề có nhiều kiến thức liên quan đến thực tế như phân bón hóa học, công nghiệp silicat, các nguồn hiđrocacbon thiên nhiên ..., có thể khai thác từ vốn sống của người học hoặc cho học viên tự nghiên cứu để tập trung bổ sung, tăng cường cho các tiết luyện tập nhằm rèn luyện kỹ năng cho học viên, đặc biệt là phần kiến thức về hóa học hữu cơ (học kỳ 2).



Đối với lớp 12:



Phần hóa học hữu cơ, lưu ý yêu cầu về chuẩn kiến thức chỉ ở mức độ "Biết", đặc biệt khi tìm hiểu về tính chất hóa học của các nhóm chức hữu cơ, chất hữu cơ cụ thể (este, lipit, cacbohiđrat, amin, amino axit, protein, polime) không yêu cầu học viên nghiên cứu sâu cơ chế phản ứng, chỉ cần viết được các phương trình hóa học minh họa cho tính chất hóa học.



Một số nội dung kiến thức vật lý (trạng thái, mầu sắc, mùi vị...), ứng dụng của một số hợp chất hữu cơ như chất béo, chất giặt rửa, nhóm cacbohiđrat, một số vật liệu polime như chất dẻo, tơ, cao su, keo dán... có thể khai thác từ vốn sống của người học hoặc cho học viên tự nghiên cứu để tập trung bổ sung, tăng cường cho các tiết luyện tập thuộc phần hóa học hữu cơ..



Phần hóa học vô cơ, lưu ý đối với sự ăn mòn, điều chế kim loại chỉ yêu cầu ở mức độ trình bày được các khái niệm, nguyên tắc và phương pháp, không yêu cầu tìm hiểu sâu về bản chất, cơ chế.



Đối với các chất cụ thể (đơn chất và hợp chất kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm, sắt)  chỉ yêu cầu ở mức độ "Biết" (nêu lên được tính chất lý, hóa học, viết được phương trình hóa học minh họa), không yêu cầu mức độ "Hiểu" như Chương trình THPT. Chủ đề đơn chất và hợp chất của một số kim loại như crom, đồng, niken, kẽm, chì, thiếc là những kim loại chuyển tiếp (crom, đồng) và có nhiều ứng dụng trong thực tiễn; chủ đề hóa học với vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường có thể khai thác từ vốn sống của người học hoặc cho học viên tự nghiên cứu để tập trung bổ sung, tăng cường cho các tiết luyện tập thuộc phần hóa học vô cơ.



3. Hướng dẫn thực hiện các bài thực hành



Đối với các bài thực hành, căn cứ vào thực tế (dụng cụ thí nghiệm, hoá chất, cơ sở vật chất của trung tâm GDTX, trường BTVH) để sắp xếp thời gian và cách thức tổ chức (chia ít hay nhiều nhóm học viên thực hành). Đối với các nơi đặc biệt khó khăn, không có điều kiện tổ chức thực hiện đ​ược, có thể chuyển các bài thực hành thành các tiết ôn tập, luyện tập cho ng​ười học; nội dung ôn, luyện tập do trung tâm quyết định căn cứ vào thực tế dạy học (trình độ học viên, điều kiện dạy học). 



Bốn bài thực hành của ch​ương trình lớp 10 nằm ở 4 chư​ơng độc lập ở học kỳ 2. Ba bài thực hành của chư​ơng trình lớp 11 không nằm độc lập ở các ch​ương mà đư​ợc kết hợp nh​ư sau: bài thực hành thứ nhất gồm ch​ương I và II; bài thực hành thứ hai gồm chư​ơng V và VI; bài thực hành thứ ba gồm  ch​ương VIII và IX. Chương trình lớp 12 có bốn bài thực hành, ba bài nằm độc lập ở các ch​ương II, IV, VII; một bài  gồm  ch​ương V và VI.



Nội dung một số bài thực hành trong ch​ương trình các lớp 10, 11, 12 không theo trình tự như  SGK Hoá học lớp 10, 11, 12. Cần l​ưu ý:



Đối với lớp 10:


Bài thực hành: Tính chất hoá học hợp chất của clo và tính chất hoá học của iot (bao gồm thí nghiệm 2,3 bài 27; thí nghiệm 3 bài 28 SGK).



Bài thực hành: Tính chất của l​ưu huỳnh và axit sunfuaric đặc (bao gồm thí nghiệm 3,4 bài 31; thí nghiệm 4 bài 35 SGK).



 Đối với lớp 11:


 Bài thực hành: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất các điện ly. Tính chất của các hợp chất nitơ, photpho (bao gồm thí nghiệm 2 bài 6; thí nghiệm 1, 3 bài 14 SGK). Đối với phần nội dung thực hành của phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly, hư​ớng dẫn học viên làm các thí nghiệm nh​ư trong chư​ơng trình đã quy định hoặc như​ SGK đều đ​ược.



Bài thực hành: Điều chế, tính chất của metan, etilen và axetilen (bao gồm thí nghiệm 2 bài 28; thí nghiệm 1,2 bài 34 SGK). Đối với phần nội dung thực hành điều chế, thử tính chất của metan chỉ tiến hành thí nghiệm điều chế, thu và đốt cháy khí metan. Phần nội dung thực hành thử tính chất của etilen và axetilen, hư​ớng dẫn học viên làm thí nghiệm dẫn khí qua dung dịch brom (như​ chư​ơng trình) hoặc qua dung dịch KMnO4 (nh​ư SGK) đều đư​ợc.



Bài thực hành: Tính chất hoá học của etanol, glixerol, phenol, anđehit, axit cacboxylic (bao gồm thí nghiệm 1,2,3 bài 43; thí nghiệm 1 bài 47 SGK và thí nghiệm axit axetic tác dụng với etanol). Phần nội dung thực hành axit axetic tác dụng với etanol không có trong SGK, hư​ớng dẫn học viên làm thí nghiệm theo ch​ương trình quy định.



Đối với lớp 12:


Bài thực hành: Tính chất của protein và vật liệu polime(bao gồm các thí nghiệm  1, 3, 4 bài 16; thí nghiệm phản ứng màu của protein, thí nghiệm phân biệt tơ tằm với tơ tổng hợp). Phần nội dung thí nghiệm phản ứng màu của protein, có thể thực hiện như SGK (thí nghiệm 2, phản ứng màu biure) hoặc hướng dẫn học viên làm thí nghiệm như trong chương trình quy định (lòng trắng trứng với axit HNO3) đều được. Phần nội dung thí nghiệm phân biệt tơ tằm và tơ tổng hợp không có trong SGK, hư​ớng dẫn học viên làm thí nghiệm theo ch​ương trình quy định (có thể căn cứ vào các đặc tính lý, hoá học như độ thấm nước, độ bền với nhiệt, axit, bazơ, tính chất sản phẩm khi đốt cháy... để phân biệt hai loại tơ). 



Bài thực hành: Sự ăn mòn kim loại. Tính chất của nhôm và hợp chất quan  trọng của nhôm (bao gồm thí nghiệm 3 bài 24 SGK; thí nghiệm 2, 3 bài 30 SGK và thí nghiệm dùng dung dịch KI kìm hãm phản ứng của đinh sắt với dung dịch H2SO4). Phần nội dung thí nghiệm dùng dung dịch KI kìm hãm phản ứng của đinh sắt với dung dịch H2SO4 không có trong SGK, hư​ớng dẫn học viên làm thí nghiệm theo ch​ương trình quy định. Có thể thực hiện thí nghiệm như sau: đánh thật sạch hai đinh sắt nhỏ. Cho vào mỗi ống nghiệm đựng khoảng 2-3 ml dung dịch H2SO4 loãng một đinh sắt. Kẹp hai ống nghiệm trên giá thí nghiệm. Dùng đèn cồn đun nóng nhẹ ống nghiệm để lượng H2 thoát ra mạnh. Cho vào một ống nghiệm vài giọt dung dịch KI. Quan sát hiện tượng và so sánh lượng khí H2 thoát ra trong hai ống nghiệm (dùng lượng KI vừa đủ để phản ứng có hiệu quả, có thể thay dung dịch H2SO4 bằng dung dịch HCl). KI đóng vai trò chất kìm hãm đã hạn chế tác dụng của H2SO4 lên Fe.



Bài thực hành: Tính chất hoá học của sắt, đồng. Tính chất của một số hợp chất sắt, crom (bao gồm thí nghiệm 1, 2, 3, 4 bài 39 SGK; thí nghiệm điều chế FeCl3 và Fe(OH)3). Phần nội dung thí nghiệm điều chế FeCl3 và Fe(OH)3 không có trong SGK, hư​ớng dẫn học viên làm thí nghiệm theo ch​ương trình quy định. Có thể thực hiện thí nghiệm như sau: điều chế FeCl3 từ Fe và Cl2. Dùng FeCl3  vừa điều chế được cho tác dụng với dung dịch NaOH để thu được Fe(OH)3.


4. Kiểm tra, đánh giá



Thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo h​ướng dẫn của Bộ GD&ĐT, khi ra đề kiểm tra (dư​ới 1 tiết, 1 tiết, học kỳ) phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng quy định trong Ch​ương trình GDTX cấp THPT. Thực hiện đúng, đủ các tiết kiểm tra hết chương, học kỳ như​ quy định trong khung phân phối ch​ương trình (có 4 bài kiểm tra viết một tiết và 2 bài kiểm tra học kỳ). 



Các bài kiểm tra viết 1 tiết của lớp 12 được quy định như sau: hết chương I và II có 01 bài; hết chương III và IV có 01 bài; hết chương V và VI có 01 bài; hết chương VII và VIII có 01 bài. 



Ngoài những tiết kiểm tra viết 1 tiết đã quy định trong khung phân phối chương trình, mỗi lớp có một bài thực hành đ​ược lấy điểm hệ số 2 vào học kỳ II (giáo viên chấm bản tường trình thí nghiệm của học viên để lấy điểm). Đối với những nơi không đủ điều kiện thực hiện các tiết thực hành, chuyển các tiết thực hành thành tiết ôn tập, luyện tập; dành một tiết để kiểm tra, lấy điểm thay cho bài thực hành nhằm đảm bảo quyền lợi cho học viên và thực hiện đúng quy định về số điểm kiểm tra, đánh giá đối với các môn học có bài thực hành (Quy chế đánh giá, xếp loại học viên học chương trình GDTX cấp THCS và THPT theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/2007).



Bài kiểm tra 15 phút nên tiến hành d​ưới hình thức trắc nghiệm khách quan 100%. Bài kiểm tra viết 1 tiết và học kỳ phối hợp hai hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận. Tỉ lệ về nội dung và điểm phần trắc nghiệm khách quan tối đa là 50%. Tỷ lệ điểm dành cho các mức độ nhận thức nên cân đối cho phù hợp với mức độ yêu cầu cần đạt về chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng chủ đề đã đư​ợc quy định trong chư​ơng trình.



Sở GD&ĐT hư​ớng dẫn thống nhất đối với các trung tâm GDTX, các trường BTVH về vấn đề kiểm tra, đánh giá để đảm bảo đủ số l​ượng điểm kiểm tra viết 1 tiết và học kỳ theo quy định.
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Sinh hoc.doc

MÔN: SINH HỌC



I. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH



LỚP 10



Tổng số tiết:  32 tuần x 1 tiết/ tuần
= 32 tiết



Học kỳ I:       16 tuần x 1tiết/tuần
= 16 tiết



Học kỳ II:      16 tuần x 1tiết/tuần
= 16 tiết



			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Lý thuyết


			Thực hành


			Ôn tập



Luyện tập


			Kiểm tra





			Phần I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG



- Các cấp tổ chức sống: Tế bào, cơ thể, Quần thể – loài, Quần xã, Hệ sinh thái – sinh quyển.


			2


			2


			


			


			





			Phần II: SINH HỌC TẾ BÀO


			18


			14


			3


			


			1





			Chương I: Thành phần hoá học của tế bào: Các nguyên tố hoá học và nước, Cacbohidrat và lipit, Prôtêin, Axitnuclêic


			5


			4


			


			


			1





			Chương II: Cấu trúc của tế bào



Cấu trúc tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực. Cấu trúc và chức năng của các bộ phận, các bào quan trong tế bào. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất. Thực hành: Co và phản co nguyên sinh.


			5


			4


			1


			


			





			Chương III: Chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào



- Chuyển hoá năng lượng. Vai trò enzim trong chuyển hoá vật chất. Hô hấp tế bào, quang tổng hợp. Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim.


			5


			4


			1


			


			





			Chương IV: Phân bào



- Chu kỳ tế bào và các hình thức phân 



bào ở sinh vật nhân thực. Thực hành: Quan sát các kỳ nguyên phân qua tiêu bản.


			3


			2


			1


			


			





			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Lý thuyết


			Thực hành


			Ôn tập



Luyện tập


			Kiểm tra





			Phần III: SINH HỌC VI SINH VẬT


			10


			8


			


			1


			1





			Chương I: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật



- Các kiểu chuyển hoá vật chất, các quá trình tổng hợp và phân giải


			2


			2


			


			


			





			Chương II: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật



- Ảnh hưởng của các yếu tố hoá học, vật lý lên sinh trưởng của vi sinh vật.


			4


			3


			


			


			1





			Chương III: Vi rút và bệnh truyền nhiễm



- Sự nhân lên, tác động có hại và có lợi của vi rút. Khái niệm truyền nhiễm và miễn dịch.


			4


			3


			


			1


			





			Kiểm tra học kỳ I


			1


			


			


			


			1





			Kiểm tra học kỳ II


			1


			


			


			


			1





			Cộng


			32


			24


			3


			1


			4








LỚP 11



Tổng số tiết: 32 tuần x 1,5 tiết/ tuần 
= 48 tiết



Học kỳ I: 
16 tuần x 2 tiết / tuần 
= 32 tiết



Học kỳ II: 
16 tuần x 1 tiết / tuần
= 16 tiết



			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Lý thuyết


			Thực hành


			Ôn tập



Luyện tập


			Kiểm tra





			PHẦN  IV: SINH HỌC CƠ THỂ


			


			


			


			


			





			Chương I: Chuyển hoá vật chất 



và năng lượng



- Thực vật: Trao đổi nước, ion, khoáng và nitơ. Các quá trình quang hợp, hô hấp ở thực vật. Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi nước và nhận biết một số chất khoáng. Thí nghiệm về quang hợp và hô hấp.


			23


			18


			3


			1


			1








			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Lý thuyết


			Thực hành


			Ôn tập



Luyện tập


			Kiểm tra





			- Động vật: tiêu hoá, hấp thụ, hô hấp, máu, dịch mô bạch huyết và sự vận 



chuyển các chất trong cơ thể ở các nhóm động vật khác nhau. Các cơ chế đảm bảo nội cân bằng. 



Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lý ở người.


			


			


			


			


			





			Chương II: Cảm ứng



- Thực vật: Vận động hướng động và cử động trương nước. Một số thí nghiệm về hướng động.



- Động vật: Cảm ứng ở các động vật có tổ chức thần kinh khác nhau. Hưng phấn và dẫn truyền trong tổ chức thần kinh. Tập tính.


			8


			7


			1


			


			





			Chương III: Sinh trưởng và phát triển



- Thực vật: Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp; các nhóm chất điều hoà sinh trưởng ở thực vật. Hoocmôn ra hoa và florigen, quang chu kỳ và phytôcrôm.



- Động vật: Qúa trình sinh trưởng và phát triển qua biến thái và không qua biến thái. Vai trò của hoocmôn và những nhân tố ảnh hưởng đối với sinh trưởng và phát triển của động vật.



- Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên cơ thể.


			7


			6


			


			


			1





			Chương IV: Sinh sản



- Thực vật: Sinh sản vô tính và nuôi cấy mô, tế bào thực vật. Giâm, chiết, ghép. Sinh sản hữu tính và sự hình thành hạt, quả, sự chín hạt, quả. 



- Động vật: Sự tiến hoá trong các hình thức sinh sản ở động vật. Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính, thụ tinh ngoài và thụ tinh trong, đẻ trứng, đẻ con. Điều khiển sinh sản ở động vật và người. Chủ động tăng sinh ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người.


			8


			6


			


			2


			





			Kiểm tra học kỳ I


			1


			


			


			


			1





			Kiểm tra học kỳ II


			1


			


			


			


			1





			                          Cộng


			48


			37


			4


			3


			4








LỚP 12



Tổng số tiết:  32 tuần x 1,5 tiết/ tuần
= 48 tiết



Học kỳ I:       16 tuần x 1tiết/tuần
= 16 tiết



Học kỳ II:      16 tuần x 2tiết/tuần
= 32 tiết



			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Lý thuyết


			Thực hành


			Ôn tập



Luyện tập


			Kiểm tra





			Phần V: DI TRUYỀN HỌC


			22


			18


			1


			2


			1





			Chương I: Cơ chế di truyền và biến dị



- Gen, Mã di truyền, Quá trình nhân đôi ADN, Phiên mã, Dịch mã, Điều hoà hoạt động gen, Đột biến gen, Đột biến nhiễm sắc thể.



- Thực hành: Quan sát các dạng đột biến nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời.


			6


			5


			1


			


			





			Chương II: Tính quy luật của hiện tượng di truyền



- Quy luật Men đen, Tương tác gen



- Liên kết gen và hoán vị gen



- Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân. Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen.



- Bài tập chương I và chương II


			7


			6


			


			1


			





			Chương III: Di truyền học quần thể



Cấu trúc di truyền của quần thể


			2






			2


			


			


			





			Chương IV: Ứng dụng di truyền học



- Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp



- Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào. Tạo giống nhờ công nghệ gen.






			3


			3


			


			


			








			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Lý thuyết


			Thực hành


			Ôn tập



Luyện tập


			Kiểm tra





			Chương V: Di truyền học người



- Di truyền y học, Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học.



- Ôn tập phần Di truyền học


			3


			2


			


			1


			





			Phần VI: TIẾN HOÁ


			11


			10


			


			


			1





			Chương I: Bằng chứng và cơ chế tiến hoá



- Các bằng chứng tiến hoá, Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn, Học thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại. Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi.



- Loài và quá trình hình thành loài. Tiến hoá lớn.


			8


			8


			


			


			





			Chương II: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất



- Nguồn gốc sự sống và sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất. 



- Sự phát sinh loài người.


			3


			3


			


			


			





			PHẦN VII: SINH THÁI HỌC


			13


			11


			


			1


			1





			Chương I: Cá thể và quần thể sinh vật



 Môi trường sống và các nhân tố sinh thái. Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật. Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật.


			5


			5


			


			


			





			Chương II: Quần xã sinh vật



Quần xã sinh vật và một số đặc trưng của quần xã. Diễn thế sinh thái


			2


			2


			


			


			





			Chương III: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường



- Hệ sinh thái, trao đổi vật chất trong hệ sinh thái



- Chu trình sinh địa hoá và sinh quyển. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái. Ôn tập phần tiến hoá và sinh thái học.


			5


			4


			


			1


			





			- Kiểm tra học kỳ I


			1


			


			


			


			1





			- Kiểm tra học kỳ II


			1


			


			


			


			1





			Cộng


			48


			39


			1


			3


			5








II. HƯỚNG DẪN  TỔ CHỨC THỰC HIỆN



1. Hướng dẫn chung



Các Sở Giáo dục và đào tạo hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên (được sở uỷ quyền) căn cứ vào khung phân phối chương trình để xây dựng phân phối chương trình chi tiết trên nguyên tắc phù hợp với trình độ, khả năng nhận thức của học viên, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ở các trung tâm GDTX, trường BTVH. Ngoài quy định phân phối chương trình của Bộ và Sở, các trung tâm GDTX, trường BTVH và yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng quy định trong chương trình.  



Số tiết học quy định trong khung phân phối chương trình trên là số tiết học tối thiểu, đối với các nội dung khó, có thể tăng thời gian thực hiện, nhưng phải đảm bảo phù hợp với điều kiện dạy học.



Căn cứ vào điều kiện thực tế của mỗi địa phương, có thể bố trí thêm thời lượng dành cho các nội dung ôn tập, luyện tập như sau:



Lớp 10: Tăng 5 tiết ôn tập, củng cố kiến thức  sau khi học xong phần I, II, III



Lớp 11: Tăng 4 tiết ôn tập sau khi kết  thúc mỗi chương của phần IV.



Lớp 12: Tăng 10 tiết, trong đó chú ý dành ít nhất 4 tiết để luyện tập các bài tập về Cơ chế di truyền và biến dị, Tính quy luật của hiện tượng di truyền.



2. Tổ chức dạy học




- Do chương trình GDTX cấp THPT sử dụng sách giáo khoa biên soạn theo chương trình chuẩn THPT, nên trong quá trình thực hiện cần nghiên cứu kỹ mức độ cần đạt của mỗi chủ đề được quy định trong Chương trình GDTX cấp THPT để phân phối cho hợp lý. Lưu ý, ở một số chủ đề, mức độ yêu cầu về kiến thức, kỹ năng có khác so với Chương trình THPT, cụ thể như sau:




Đối với lớp 10:




Tổng số tiết trong chương trình Sinh học 10 là 32 tiết, trong đó có 2 tiết giới thiệu về thế giới sống, còn lại chủ yếu tập trung vào phần II Sinh học tế bào và phần III Sinh học vi sinh vật. Trong phần sinh học tế bào, chỉ yêu cầu học viên kể tên được các nguyên tố cơ bản của vật chất sống, phân biệt được nguyên tố vi lượng và nguyên tố đa lượng, không đi sâu và cấu tạo hoá học của nước, cacbohidrat và lipit.  Trong phần Cấu trúc của tế bào, giáo viên không cần đề cập cấu trúc của không bào, lizôxôm, thể Gôngi, khung xương tế bào, không đề cập đến sự xuất, nhập bào. Trong phần Chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào, giáo viên không đi sâu vào mô tả cấu trúc và chức năng của ATP, không đề cập cơ chế điều hoà hoạt động trao đổi chất.




Giáo viên chú ý rèn luyện cho học viên kĩ năng quan sát tế bào dưới kính hiển vi, làm thí nghiệm về co, phản co nguyên sinh.



Đối với lớp 11:



Nội dung chủ yếu trong chương trình lớp 11 là các kiến thức lý thuyết về quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật, động vật. Sau mỗi chương giáo viên cần bố trí thời gian để giúp học viên ôn tập, củng cố lại kiến thức.



Trong chương trình lớp 11, chủ yếu chỉ yêu cầu học viên nêu được một số khái niệm, đặc điểm cơ bản, sơ lược các quá trình, giảm bớt yêu cầu so với Chương trình THPT. Ví dụ: Đối với quá trình quang hợp, chỉ trình bày sơ lược qúa trình quang hợp ở thực vật C3 hoặc ở phần Quá trình hô hấp ở thực vật, không đi sâu vào hô hấp tế bào. 



Đối với lớp 12:



Chương trình lớp 12 tập trung những nội dung kiến thức cơ bản và quan trọng trong toàn bộ hệ thống chương trình GDTX cấp THPT, phần này cần tăng cường thêm tiết ôn tập, luyện tập sau mỗi chương, đặc biệt cần rèn luyện cho học viên kỹ năng làm các bài tập về di truyền học. Chú ý bám sát các mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng đã được quy định trong Chương trình GDTX cấp THPT.



Trong phần Cơ chế di truyền và biến dị, giáo viên cần chú ý chỉ đề cập cơ chế phiên mã ở sinh vật nhân sơ. Không đi sâu vào từng dạng đột biến nhiễm sắc thể cụ thể.



Trong phần Tính quy luật của hiện tượng di truyền, không đề cập định nghĩa hoán vị gen, không đề cập sự di truyền của các gen trên đoạn tương đồng của cặp XY; giới thiệu sơ lược về di truyền ở ti thể và lạp thể.



Phần Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất, chỉ cần nêu sơ lược sự phát triển của sinh vật qua các đại địa chất. Trong nội dung của Quần xã, không đi sâu vào quy luật khống chế sinh học.



3. Kiểm tra, đánh giá



- Phải thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan, khi ra đề kiểm tra phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình, đảm bảo đánh giá đúng, chính xác năng lực học tập của học viên.



- Phải đánh giá được cả kiến thức, kỹ năng về lý thuyết và thực hành, chú ý đạt được yêu cầu quy định trong chương trình môn học.



- Sở GD&ĐT hướng dẫn về kiểm tra miệng, kiểm tra dưới 45 phút để đảm bảo đủ số lượng điểm kiểm tra theo quy định. 
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Dia ly.doc

MÔN: ĐỊA LÍ



I. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 



LỚP 10



Tổng số tiết: 1,5 tiết x 32 tuần  = 48 tiết



Học kỳ I:       1 tiết x 16 tuần    = 16 tiết



 Học kỳ II:       2 tiết x 16 tuần   = 32 tiết



			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Lí thuyết


			Thực hành


			Ôn tập


			Kiểm tra





			PHẦN MỘT - ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN


			22


			17


			3


			1


			1





			Chương I – Bản đồ 



- Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản.



- Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.



- Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống.



Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.






			4


			3


			1


			


			





			Chương II – Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động của Trái Đất 



- Vũ Trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.



- Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất.


			2


			2


			


			


			





			Chương III – Cấu trúc của Trái Đất. Các quyển của lớp vỏ địa lí 



- Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất.



- Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất.



Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ.


			14


			10


			2


			1


			1








			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Lí thuyết


			Thực hành


			Ôn tập


			Kiểm tra





			- Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất.



- Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính.



- Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa.



Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hoá các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu.



- Thuỷ quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất.


			


			


			


			


			





			- Sóng. Thủy triều. Dòng biển.



- Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng.



- Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật.



- Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật trên Trái Đất. Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất.


			


			


			


			


			





			Chương IV – Một số quy luật của lớp vỏ địa lí 



- Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí.



- Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới.


			2


			2


			


			


			





			PHẦN HAI : ĐỊA LÍ KINH TẾ – XÃ HỘI


			22


			16


			4


			


			2





			Chương V - Địa lí dân cư 



- Dân số và sự gia tăng dân số. 



- Cơ cấu sinh học và cơ cấu xã hội của dân số.



- Sự phân bố dân cư. Các loại hình  quần cư và đô thị hóa.



Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới.


			    3


			2


			1


			


			








			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Lí thuyết


			Thực hành


			Ôn tập


			Kiểm tra





			Chương VI -  Cơ cấu nền kinh tế 



- Cơ cấu nền kinh tế.


			1


			1


			


			


			





			Chương VII - Địa lí nông nghiệp 



- Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.



- Địa lí ngành trồng trọt.



- Địa lí ngành chăn nuôi.



Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia.


			4


			3


			1


			


			





			Chương VIII - Địa lí công nghiệp



- Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp



- Địa lí các ngành công nghiệp.



- Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp.



Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới.


			6


			4


			1


			


			1





			Chương IX - Địa lí dịch vụ 



- Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ



- Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải.



- Địa lí các ngành giao thông vận tải



Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma.



- Địa lí ngành thông tin liên lạc và thương mại.


			6


			4


			1


			


			1








			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Lí thuyết


			Thực hành


			Ôn tập


			Kiểm tra





			Chương X -  Môi trường và sự phát triển bền vững



- Môi trường và tài nguyên thiên nhiên.



- Môi trường và sự phát triển bền vững.


			2


			2


			


			


			





			Ôn tập và kiểm tra học kỳ I


			2


			


			


			1


			1





			Ôn tập  và kiểm tra học kỳ II


			2


			


			


			1


			1





			                                     Cộng


			48


			33


			7


			3


			5








LỚP 11



Tổng số tiết:  1 tiết x 32 tuần    = 32 tiết



 Học kỳ I:      1 tiết x 16 tuần    = 16 tiết



 Học kỳ II:     1 tiết x 16 tuần    = 16 tiết



			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Lí thuyết


			Thực hành


			Ôn tập


			Kiểm tra





			A - KHÁI QUÁT VỀ NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI



1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại .



2. Xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá kinh tế. Một số vấn đề mang tính toàn cầu.



Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá đối với các nước đang phát triển.



3. Một số vấn đề của châu lục và khu vực.






			8


			6


			1


			


			1





			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Lí thuyết


			Thực hành


			Ôn tập


			Kiểm tra





			1. Hợp chủng quốc Hoa Kì 



-  Tự nhiên và dân cư.



-  Kinh tế.



Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì.


			


			


			


			


			





			2. Liên minh châu Âu (EU) 



- EU - Liên minh khu vực lớn trên thế giới.



- EU - Hợp tác, liên kết để cùng phát triển.



Thực hành: Tìm hiểu ý nghĩa việc hình thành một EU thống nhất, vai trò của EU trong nền kinh tế thế giới .



- Cộng hòa Liên bang Đức.



3. Liên bang Nga 



-  Tự nhiên, dân cư và xã hội.



-   Kinh tế.



Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bố nông nghiệp của Liên bang Nga.



4. Nhật Bản 



 - Tự nhiên, dân cư, tình hình phát triển kinh tế, các ngành kinh tế và các vùng kinh tế.



    Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản.



5. Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) 



-  Tự nhiên, dân cư và xã hội.



-  Kinh tế.



Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc.



6. Khu vực Đông Nam Á



- Tự nhiên, dân cư và xã hội.



-  Kinh tế.



- Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).



Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam  Á.


			


			


			


			


			





			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Lí thuyết


			Thực hành


			Ôn tập


			Kiểm tra





			7. Ô-xtrây-lia 



Khái quát về Ô-xtrây-lia.



Thực hành: Tìm hiểu về dân cư  Ô-xtrây-li - a.


			


			


			


			


			





			 Ôn tập và kiểm tra học kỳ I


			2


			


			


			    1


			1





			Ôn tập và kiểm tra học kì II 


			2


			


			


			1


			1





			Cộng


			32


			18


			8


			2


			4








LỚP 12



Tổng số tiết: 1,5 tiết x 32 tuần  = 48 tiết



 Học kỳ I:        2 tiết x 16 tuần    = 32 tiết



 Học kỳ II:       1 tiết x 16 tuần   = 16 tiết



			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Lí thuyết


			Thực hành


			Ôn tập


			Kiểm tra





			VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP


			1


			1


			


			


			





			I.  ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN



1. Vị trí địa lí và lịch sử phát triển lãnh thổ.



-  Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ.



-  Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ.



Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam



2. Đặc điểm chung của tự nhiên.



-  Đất nước nhiều đồi núi.



- Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển. 



-  Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa.



-  Thiên nhiên phân hoá đa dạng.



Thực hành: Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi.






			14


			10


			2


			1


			1





			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Lí thuyết


			Thực hành


			Ôn tập


			Kiểm tra





			3. Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên



- Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.



- Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai.


			


			


			


			


			





			II. ĐỊA LÍ DÂN CƯ



1. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta.



2. Lao động và việc làm.



3. Đô thị hoá.



Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hoá về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng.


			3


			2


			1


			


			





			III. ĐỊA LÍ  KINH TẾ


			24


			16


			5


			1


			2





			Chuyển dịch cơ cấu kinh tế


			


			


			


			


			





			1. Địa lí các ngành kinh tế



- Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp.



+ Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta.



+  Vấn đề phát triển nông nghiệp.



 Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt.



+ Vấn đề phát triển ngành thuỷ sản và lâm nghiệp.



+  Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.



-  Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp.



+  Cơ cấu ngành công nghiệp.



+ Vấn đề phát triển và phân bố một số ngành công nghiệp trọng điểm.



+  Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp.



Thực hành: Vẽ biểu đồ giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp.



- Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ.



+ Vấn đề phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải.



+ Vấn đề phát triển và phân bố ngành du lịch.






			


			


			


			


			








			Nội dung


			Số tiết





			


			Tổng số


			Lí thuyết


			Thực hành


			Ôn tập


			Kiểm tra





			2. Địa lí các vùng kinh tế



- Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.



- Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng.



Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng.



- Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ.



- Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Nam Trung Bộ.



-  Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây  Nguyên.



Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ.



- Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ.



 Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ.



- Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long.



- Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo.



-  Các vùng kinh tế trọng điểm.


			


			


			


			


			





			IV. Địa lí địa phương



Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố


			2


			1


			1


			


			





			Ôn tập và kiểm tra học kì I


			2


			


			


			1


			1





			Ôn tập  và kiểm tra học kì II


			2


			


			


			1


			1





			Cộng


			48


			30


			9


			4


			5








II. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN



1. Hướng dẫn chung



a) Đây là khung chương trình dạy học tối thiểu. Các Sở GD&ĐT căn cứ vào khung phân phối chương trình này để xây dựng phân phối chương trình chi tiết thực hiện cho địa phương mình. Giám đốc sở GD&ĐT có thể ủy quyền cho Giám đốc trung tâm GDTX phân phối chương trình chi tiết đến từng bài cho phù hợp với đối tượng, điều kiện học tập của học viên ở từng địa phương (quận/huyện, thị xã…). Đối với những bài 2-3 tiết không cần thiết qui định cụ thể nội dung tới từng tiết mà để giáo viên, căn cứ vào đặc điểm đối tượng học tập ở từng lớp phân phối và  thiết kế nội dung dạy học cho phù hợp.



b) Tùy tình hình đối tượng và điều kiện dạy học của địa phương, có thể tăng thời lượng học tập, đặc biệt tăng các tiết ôn tập, thực hành, đánh giá kiểm tra để bảo đảm đạt các chuẩn kiến thức, kĩ năng cơ bản của chương trình, đáp ứng mục tiêu giáo dục đã đề ra.



2. Tổ chức dạy học



a) Giáo viên cần chú ý hướng dẫn học viên phân tích, giải thích các mối quan hệ địa lí, nhất là các mối quan hệ nhân quả; dành thời gian cho học viên thu thập, xử lí thông tin dựa vào bản đồ, lược đồ, các bảng biểu, tranh ảnh... để tìm kiến thức, rèn luyện các kĩ năng và phương pháp học tập địa lí.



b) Đối với những tiết ôn tập học kỳ, giáo viên cần căn cứ tình hình thực tế để định ra nội dung ôn tập phù hợp với trình độ học lực của học viên, đảm bảo ôn tập đủ các kiến thức, rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu. Cần hướng dẫn cho học viên chuẩn bị trước nội dung ôn tập ở nhà để tiết ôn tập trên lớp có thể phát huy tốt sự làm việc tích cực, chủ động của học viên.



c) Tuỳ vào điều kiện cụ thể của từng địa ph​ương có thể tăng số tiết học để đảm bảo chất l​ượng dạy học.  Cụ thể:




- Đối với lớp 10: 8 tiết



+ Tăng 1 tiết lý thuyết ở ch​ương I: Bản đồ; 



+ Tăng 1 tiết lí thuyết ở chương II: Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động của Trái Đất;



+ Tăng 1 tiết lí thuyết, 1 tiết ôn tập  ở chư​ơng III: Cấu trúc của Trái Đất. Các quyển của lớp vỏ địa lí;



+ Tăng 2 tiết lí thuyết, 1 tiết ôn tập ở chư​ơng VII: Địa lí nông nghiệp.




- Đối với lớp 11: 6 tiết




+ Tăng 4 tiết lí thuyết và 2 tiết ôn tập ở phần B: Địa lí khu vực và quốc gia.




- Đối với lớp 12: 8 tiết




+ Tăng 1 tiết lí thuyết, 1 tiết ôn tập ở mục II: Địa lí dân cư​;



+ Tăng 4 tiết lí thuyết, 2 tiết ôn tập ở mục III: Địa lí kinh tế.



          d) Nếu có những điểm khác biệt giữa sách giáo khoa, sách giáo viên và phân phối chương trình này, giáo viên thực hiện theo phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phân phối chương trình của sở GD&ĐT hoặc của TTGDTX (nếu được uỷ quyền). 




- Đối với chương trình lớp 10:



+ Giảm bớt một số nội dung, kiến thức lí thuyết khó, phức tạp đối với học viên GDTX. Ví dụ: Giảm nội dung khái quát về Vũ Trụ, thuyết Kiến tạo mảng và vận dụng thuyết Kiến tạo mảng để giải thích sự hình thành các vùng núi trẻ, các vành đai động đất, núi lửa trên Trái Đất.



+ Tăng nội dung gắn với thực tiễn và những kỹ năng cần thiết cho học tập môn Địa lí cũng như cho cuộc sống. Ví dụ:  Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, ...



+ Giảm mức độ yêu cầu về kiến thức đối với một số nội dung, cụ thể là giảm bớt yêu cầu giải thích, phân tích, chứng minh, thay bằng nhận biết,  trình bày. Ví dụ:



 Chương trình Địa lí THPT yêu cầu: Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa, thì chương trình Địa lí GDTX cấp THPT yêu cầu: Trình bày được các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa.



+ Làm rõ hơn một số nội dung. Ví dụ: Chương trình Địa lí THPT yêu cầu: Mô tả và giải thích được sự phân bố và chuyển động của các dòng biển nóng, lạnh trong đại  dương  thế  giới thì Chương trình Địa lí GDTX cấp THPT chỉ yêu cầu: Trình bày được nơi xuất phát, hướng chảy của các dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế giới.



+ Thời lượng học tập của  chương I (Bản đồ) tuy không nhiều, nhưng thực hiện tốt các yêu cầu dạy học chương này sẽ giúp cho học viên có được những kiến thức, kĩ năng cơ bản cho việc học tập các chương sau. Trong quá trình dạy học, không cần thiết đi vào quá sâu về lí thuyết mà chủ yếu tập trung rèn luyện cho học viên các kĩ năng học tập với bản đồ, làm việc với bản đồ. 



- Đối với chương trình lớp 11:




+ Cần lưu ý thực hiện dạy học tốt các nội dung khái quát về nền kinh tế - xã hội thế giới. Thực hiện tốt các yêu cầu dạy học nội dung này sẽ giúp cho học viên có được những kiến thức, kĩ năng cơ bản để học tập nội dung về các quốc gia, khu vực ở phần sau




+ Về nội dung học tập phần hai (Địa lí khu vực và quốc gia), điều quan trọng là giáo viên cần giúp cho học viên tự nhận ra: Mỗi khu vực, quốc gia đều phản ánh rõ nét các đặc điểm chung đã thể hiện ở phần khái quát và mỗi quốc gia, khu vực trên thế giới đều có những nét đặc trưng riêng. Những nét đặc trưng đó tạo sự khác biệt giữa các quốc gia và khu vực trên thế giới về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, xã hội cũng như quá trình phát triển, diện mạo nền kinh tế…




+ Do qui định thời lượng học tập của chương trình bổ túc THPT, các bài học về Liên minh Châu Âu, Nhật Bản có số tiết học tập ít hơn chương trình THPT (ít hơn 1 tiết/ bài) nên trong quá trình dạy học, giáo viên cần chọn lựa những kiến thức cơ bản, cốt lõi nhất và chủ yếu nhằm làm rõ đặc trưng địa lí kinh tế- xã hội của Liên minh Châu Âu và Nhật Bản. Tùy điều kiện và đối tượng học tập ở từng địa phương, có thể xem xét, bố trí bổ sung thêm thời lượng học tập các nội dung này nếu thấy cần thiết.



- Đối với chương trình lớp 12:




+ Cần chú ý hướng dẫn học viên phân tích, giải thích các mối quan hệ địa lí, nhất là các mối quan hệ nhân quả, dành thời gian cho học viên thu thập, xử lí thông tin dựa vào bản đồ, lược đồ, các bảng biểu, tranh ảnh… để tìm kiến thức, rèn luyên các kĩ năng và phương pháp học tập địa lí.




+ Cần lưu ý thực hiện dạy học tốt các nội dung khái quát về địa lí tự nhiên, địa lí dân cư, địa lí các ngành kinh tế, địa lí các vùng kinh tế trên lãnh thổ Việt Nam để giúp học viên có được những kĩ năng cơ bản về địa lí và vấn đề phát triển kinh tế -  xã hội của Việt Nam.




+ Do quy định thời lượng học tập của chương trình bổ túc THPT ít hơn chương trình THPT nên trong quá trình dạy học, giáo viên cần chọn lựa những kiến thức cơ bản, cốt lõi nhất và chủ yếu nhằm làm rõ đặc trưng địa lí kinh tế - xã hội của Việt Nam. Tuỳ điều kiện và đối tượng học tập ở từng địa phương có thể xem xét, bố trí bổ sung thêm thời lượng học tập các nội dung này nếu thấy cần thiết.



3. Kiểm tra, đánh giá



- Đánh giá kết quả học tập là sự phân tích, đối chiếu thông tin về trình độ, khả năng học tập của người học so với mục tiêu dạy học đã được xác định. Vì vậy, việc đánh giá kết quả học tập  của người học phải xuất phát từ mục tiêu dạy học của môn học.



- Nội dung kiểm tra, đánh giá bao gồm các lĩnh vực: kiến thức, kỹ năng, thái độ; song cần tập trung vào kiến thức, kỹ năng địa lí. Kiến thức địa lí bao gồm các biểu tượng, khái niệm, các mối quan hệ và các quy luật địa lí. Các kỹ năng địa lí bao gồm kỹ năng sử dụng bản đồ, phân tích tranh ảnh, phân tích số liệu, bảng thống kê, kỹ năng vẽ và phân tích biểu đồ, ...



- Phương pháp đánh giá cần đảm bảo tính khách quan, công bằng, kết hợp cả trắc nghiệm tự luận,  trắc nghiệm khách quan và các kỹ năng Địa lí.



- Các đề kiểm tra nên thiết kế để bảo đảm:



+ Có thể kiểm tra được nhiều nội dung, nhiều kỹ năng;



+ Có tỉ lệ câu hỏi trắc nghiệm/ tự luận; kiểm tra kiến thức/ kỹ năng hợp lý. 



- Cần coi trọng việc đánh giá kết quả học tập của học viên ở các tiết thực hành.



- Khi tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên, giáo viên nên  có “kênh hình” để kiểm tra, đánh giá về kĩ năng địa lí.



- Các tiết kiểm  tra viết 1 tiết hoặc kiểm tra học kỳ, tuỳ theo hoàn cảnh thực tế của từng địa phương, từng cơ sở đào tạo,  giáo viên có thể kiểm tra xê dịch trước hoặc sau một tuần so với khung chương trình đã quy định.




   - Phải đảm bảo thực hiện đúng, đủ các bài kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì như trong phân phối chương trình.



         - Đối với học kì II của lớp 10 và học kì I của lớp 12 với thời lượng học 2 tiết/tuần nên những học kì này phải có 2 bài kiểm tra 1 tiết./.
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